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     HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TỈNH SƠN LA



     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


      Số: 126/NQ-HĐND

      Sơn La, ngày 10  tháng 12 năm 2006






        NGHỊ QUYẾT

                        Phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển 

                nguồn ngân sách Nhà nước do tỉnh Sơn La quản lý năm 2007


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Điều 11 Luật Tổ chức HĐND và UBND (ngày 26/11/2003);
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi năm 2002); Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007; Quyết định số 161/QĐ-BKH ngày 15/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2007; Quyết định số 3771/QĐ-BTC ngày 16/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2007;
Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 10/12/2006 của HĐND tỉnh về dự toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2007;
Xét Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 02/12/2006 của UBND tỉnh về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2007; Báo cáo số 226/BC-KTNS ngày 05/12/2006 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về việc thẩm tra về lĩnh vực kinh tế - ngân sách tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khoá XII; tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh Sơn La quản lý năm 2007 với những nội dung sau:

I. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VỐN
1. Tuân thủ cơ cấu đầu tư Chính phủ và các Bộ - Ngành Trung ương giao, vận dụng vào điều kiện thực tế của tỉnh để bố trí sử dụng hiệu quả, hợp lý và đúng mục tiêu. Thực hiện tốt nguyên tắc lồng ghép các nguồn vốn trên địa bàn; đảm bảo đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy hoạch và kế hoạch được duyệt.

2. Áp dụng các tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007- 2010 theo Nghị quyết số 125/2006/NQ-HĐND ngày 10/12/2006 của HĐND tỉnh về ban hành các quy định về tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2007- 2010 để phân cấp một phần ngân sách được giao cho ngân sách cấp huyện; phân bổ ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện đều phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản đã nêu trong nội dung Nghị quyết.
II. TỔNG MỨC VỐN VÀ DỰ KIẾN CƠ CẤU BỐ TRÍ THEO NGÀNH, VÙNG
1. Tổng mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý:  697,242 tỷ đồng, tăng 15,78% so với năm 2006. Trong đó: 

a) Vốn bổ sung trong cân đối: 256,667 tỷ đồng.

b) Vốn bổ sung có mục tiêu của Chính phủ: 325,975 tỷ đồng; bao gồm:

  - Vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và dự án: 85,41 tỷ đồng.

  - Các nguồn vốn hỗ trợ theo mục tiêu khác: 240,565 tỷ đồng.

c) Vốn nước ngoài (ODA): 75 tỷ đồng.

d) Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 5 tỷ đồng.

d) Vốn sự nghiệp hỗ trợ có mục tiêu của Bộ Tài chính: 15,6 tỷ đồng.

e) Vốn NS tỉnh chi đầu tư phát triển: 19 tỷ đồng.


(Có biểu chi tiết số 01, 02 kèm theo)

2. Dự kiến cơ cấu theo ngành, lĩnh vực như sau 

Tổng vốn: 697,242 tỷ đồng. Trong đó : 

a) Quy hoạch và chuẩn bị đầu tư: 3,5 tỷ đồng, chiếm 0,5%.

b) Thực hiện dự án:

- Giáo dục- đào tạo: 61,867 tỷ đồng, chiếm 8,89%.

- Khoa học công nghệ: 7,865 tỷ đồng, chiếm 1,13%.

- An ninh quốc phòng: 8,5 tỷ đồng, chiếm 1,22%.

- Công nghiệp, điện, nước: 15,594 tỷ đồng, chiếm 1,85%.

- Giao thông: 119,928 tỷ đồng, chiếm 17,23%.

- Nông, lâm nghiệp, thuỷ lợi, nước SH: 124,461 tỷ đồng, chiếm 17,9%.

- Hạ tầng công cộng: 5,548 tỷ đồng, chiếm 0,8%.

- Du lịch, dịch vụ, thương mại: 25,6 tỷ đồng, chiếm 3,68%.

- Y tế, bảo vệ sức khoẻ: 41,667 tỷ đồng, chiếm 5,98%.

- Văn hoá, thông tin, thể thao: 7,4 tỷ đồng, chiếm 1,06%.

- Quản lý nhà nước: 25,2 tỷ đồng, chiếm 3,62%.

- Đối ứng các dự án ODA: 21 tỷ đồng, chiếm 3,02%.

- Dự án 1382: 30 tỷ đồng, chiếm 4,3%

- Thanh toán nợ các công trình hoàn thành: 100 tỷ đồng, chiếm 11,49%
- Trả nợ vốn vay đầu tư cơ sở hạ tầng: 30 tỷ đồng, chiếm 4,3%.

- Cân đối NS các huyện, thị xã: 51 tỷ đồng, chiếm 7,3%, trong đó đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 31 tỷ đồng.

- Hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp hàng hoá và dịch vụ công ích: 1,98 tỷ đồng, chiếm 0,28%.

- Dự phòng 20 tỷ đồng, chiếm 2,87%



(Có biểu chi tiết số 03-a kèm theo)

III. KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NƯỚC NĂM 2007
1. Nguyên tắc phân bổ vốn
1.1. Đối với nguồn ngân sách cấp tỉnh 

a) Đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương
 - Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định phân cấp cho ngân sách cấp huyện 51 tỷ đồng (nguồn bổ sung cân đối 20 tỷ đồng, thu sử dụng đất 31 tỷ đồng).

- Bố trí dự phòng 20 tỷ đồng.

-  Phần còn lại HĐND tỉnh quyết định tổng mức, cơ cấu vốn và danh mục dự án (có danh mục cơ cấu kèm theo).

b) Nguồn vốn thực hiện Nghị quyết số 37: HĐND tỉnh quyết định tổng mức, cơ cấu vốn và danh mục dự án (có danh mục cơ cấu kèm theo).
c) Đối với các nguồn vốn chương trình mục tiêu khác
- Trong tổng số các nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách tỉnh quản lý, HĐND tỉnh quyết định phân bổ theo tổng mức, cơ cấu và phân cấp cho ngân sách cấp huyện quản lý các nguồn vốn sau:

+ Nguồn vốn đầu tư chương trình 135 giai đoạn II.

+ Nguồn vốn hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 134.

+ Nguồn vốn chương trình sắp xếp dân cư theo Quyết định 193.

+ Nguồn vốn hỗ trợ đầu tư huyện mới Sốp Cộp.

- Đối với các nguồn vốn còn lại HĐND tỉnh quyết định phương án phân bổ chi tiết cho từng công trình dự án. Riêng đối với các nguồn vốn dự án 1382; hỗ trợ đầu tư khu công nghiệp; hỗ trợ hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu; hỗ trợ hạ tầng du lịch; đầu tư từ thu xổ số kiến thiết; chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng phát triển giống thuỷ sản, giống cây trồng vật nuôi và giống cây lâm nghiệp; dự án nâng cao năng lực đào tạo nghề thuộc Chương trình mục tiêu giáo dục đào tạo; dự án giảm nghèo HĐND tỉnh sẽ quyết định tổng mức vốn năm 2007. 

1.2. Đối với ngân sách cấp huyện
a) Nguồn bổ sung cân đối: Căn cứ vào số vốn được cấp bổ sung cân đối cho ngân sách cấp huyện các huyện, thị tập trung cho thanh toán dứt điểm nợ XDCB các công trình hoàn thành theo danh mục dự án được HĐND tỉnh giao và nợ XDCB của các công trình khác do huyện làm chủ đầu tư; phần vốn còn lại ưu tiên bố trí cho Trung tâm giáo dục lao động huyện và các dự án chuyển tiếp khác. 

b) Nguồn vốn chương trình mục tiêu 

b1. Chương trình 135 giai đoạn II: Các huyện thực hiện phân bổ theo nguyên tắc sau:

- Các huyện áp dụng bộ tiêu chí phân bổ vốn đối với các bản trong xã (tương tự tiêu chí phân bổ vốn đối với các xã đã được HĐND tỉnh quyết nghị) để ưu tiên cho các bản khó khăn hơn.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình, trong đó phân kỳ thành 2 giai đoạn: giai đoạn 2007- 2008 và 2009- 2010.

- Trên cơ sở tổng mức vốn được tỉnh giao và cơ sở phân bổ vốn đối với từng bản như trên, các huyện ưu tiên đầu tư trong thời kỳ 2007- 2008 cho 300 bản bản đặc biệt khó khăn nhất (theo danh sách đã được HĐND tỉnh quyết định). 

b2. Nguồn vốn hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 134: Căn cứ vào tổng mức vốn được hỗ trợ các huyện phân bổ theo đúng định mức cho từng đối tượng và đề án được duyệt.

b3. Nguồn vốn chương trình sắp xếp dân cư theo Quyết định 193: Phân bổ theo đúng mục tiêu, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

b4. Nguồn vốn hỗ trợ đầu tư tách huyện Sốp Cộp: Bố trí đầu tư các dự án thành phần trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp.

2. Phương án phân bổ vốn đầu tư: Tổng mức vốn phân bổ: 697,242 tỷ đồng; trong đó 622,242 tỷ đồng vốn trong nước và 75 tỷ đồng vốn ngoài nước. Bao gồm:
2.1. Vốn bổ sung trong cân đối: Tổng mức vốn: 256,667 tỷ đồng. Trong đó:
- Ngân sách cấp tỉnh: 205,667 tỷ đồng.

- Ngân sách cấp huyện: 51 tỷ đồng.

 a) Ngân sách cấp tỉnh:  205,667 tỷ đồng.
a1. Quy hoạch và chuẩn bị đầu tư: 3,5 tỷ đồng

a2. Thực hiện dự án: 202,167 tỷ đồng. Bao gồm:

* Giáo dục- đào tạo: 29,952 tỷ đồng.

* Khoa học công nghệ: 5 tỷ đồng.

*Quốc phòng- an ninh: 8,5 tỷ đồng.

* Các lĩnh vực khác: 158,715 tỷ đồng.

- Thanh toán nợ XDCB: 130 tỷ đồng. Trong đó:

+ Thanh toán nợ các công trình: 100 tỷ đồng.  

+ Trả nợ vốn vay đầu tư CSHT (ngân hàng  phát triển, Kho bạc): 30 tỷ đồng.

- Công nghiệp, điện, nước: 2,687 tỷ đồng.

- Hạ tầng công cộng: 4,048 tỷ đồng

- Hỗ trợ các DN cung cấp hàng hoá, dịch vụ công ích: 1,980 tỷ đồng.

- Dự phòng: 20 tỷ đồng.


(Danh mục dự án có biểu chi tiết số 04 kèm theo)

b) Ngân sách cấp huyện: 51 tỷ đồng, trong đó: nguồn bổ sung cân đối 20 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 31 tỷ đồng. Phân bổ cụ thể cho ngân sách từng huyện, thị như sau:

b1. Huyện Bắc Yên: 1,97 tỷ đồng. Trong đó: vốn cân đối ngân sách được phân cấp 1,47 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 500 triệu đồng.

b2. Huyện Mai Sơn: 4,7 tỷ đồng. Trong đó: vốn cân đối ngân sách được phân cấp 2,2 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 2,5 tỷ đồng.

b3. Huyện Mộc Châu: 5,4 tỷ đồng. Trong đó: vốn cân đối ngân sách được phân cấp 2,4 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 3 tỷ đồng.

b4. Huyện Mường La: 3,25 tỷ đồng. Trong đó: vốn cân đối ngân sách được phân cấp 1,75 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 1,5 tỷ đồng.

b5. Huyện Phù Yên: 3,56 tỷ đồng. Trong đó: vốn cân đối ngân sách được phân cấp 1,65 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 2 tỷ đồng.

b6. Huyện Quỳnh Nhai: 2,76 tỷ đồng. Trong đó: vốn cân đối ngân sách được phân cấp 1,56 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 1,2 tỷ đồng.

b7. Huyện Sông Mã: 3,2 tỷ đồng. Trong đó: vốn cân đối ngân sách được phân cấp 1,7 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 1,5 tỷ đồng.

b8. Huyện Sốp Cộp: 1,7 tỷ đồng. Trong đó: vốn cân đối ngân sách được phân cấp 1,6 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 100 triệu đồng.

(Trong đó: Thanh toán tiền đền bù giải phóng mặt bằng đường trung tâm cụm xã Sốp Cộp 125,852 triệu đồng).

b9. Thị xã Sơn La: 18,9 tỷ đồng. Trong đó: vốn cân đối ngân sách được phân cấp 2,2 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 16,7 tỷ đồng.

b10. Huyện Thuận Châu: 2,4 tỷ đồng. Trong đó: vốn cân đối ngân sách được phân cấp 1,9 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 500 triệu đồng.

b11. Huyện Yên Châu: 3,07 tỷ đồng. Trong đó: vốn cân đối ngân sách được phân cấp 1,57 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 1,5 tỷ đồng.

(Có danh mục các công trình, dự án thanh toán nợ của từng huyện kèm theo)

2.2. Vốn bổ sung có mục tiêu của Chính phủ: Tổng mức vốn năm 2007: 325,975 tỷ đồng. 

2.2.1. Vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và dự án: 85,41 tỷ đồng.
a) Các chương trình mục tiêu quốc gia: 17,53 tỷ đồng.

b) Chương trình 135 giai đoạn II: 44,250 tỷ đồng (chi tiết tại biểu số 05-12).

Trong tổng số 535 bản của 59 xã thuộc chương trình 135 giai đoạn II, lựa chọn 300 bản đặc biệt khó khăn nhất để ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2007- 2008. Số bản còn lại sẽ tập trung hỗ trợ trong giai đoạn 2009- 2010. Chương trình 135 giai đoạn II được HĐND tỉnh phân bổ theo tổng mức và cơ cấu nguồn vốn đến từng huyện.

c) Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng: 23,63 tỷ đồng (Chi tiết tại biểu số 02)
2.2.2. Các nguồn vốn bổ sung có mục tiêu khác: 240,565 tỷ đồng. 

a) Đầu tư theo Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị: 68,2 tỷ đồng. 

- Giao thông 48 tỷ đồng.

- Nông, lâm nghiệp, thuỷ lợi: 5 tỷ đồng.

- Quản lý nhà nước: 15,2 tỷ đồng

b) Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định 134 của Thủ tướng Chính phủ: 35 tỷ đồng

c) Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch: 10 tỷ đồng.

d) Hỗ trợ đầu tư hạ tầng phát triển giống thuỷ sản, giống cây trồng vật nuôi và giống cây lâm nghiệp: 6 tỷ đồng. 

e) Hỗ trợ kết cấu hạ tầng khu công nghiệp: 8 tỷ đồng. Bố trí đền bù giải phóng mặt bằng và hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Mai Sơn.

f) Hỗ trợ kết cấu hạ tầng thương mại: 12 tỷ đồng. Trong đó:

- Hỗ trợ đầu tư hạ tầng chợ: 2 tỷ đồng.

- Hỗ trợ hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu: 10 tỷ đồng.

g) Hỗ trợ đầu tư Trụ sở xã: 2 tỷ đồng.
Năm 2007 bố trí hỗ trợ đầu tư xây dựng Trụ sở 2 xã mới tách của huyện Mộc Châu (Trường Xuân và Tân Xuân). Việc thanh toán khối lượng các dự án chuyển tiếp từ năm 2006 các huyện tự cân đối trong nguồn ngân sách cấp huyện.

h) Hỗ trợ Bệnh viện tuyến tỉnh, huyện: 15 tỷ đồng. Tập trung cho các dự án trọng điểm, các dự án chuyển tiếp có thể hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm.

i) Hỗ trợ chương trình bảo vệ biên giới: 9 tỷ đồng.

l) Hỗ trợ vốn đối ứng ODA: 21 tỷ đồng. Trong đó:

- Đối ứng dự án giảm nghèo: 10 tỷ đồng.

- Đối ứng dự án thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh: 5 tỷ đồng.

- Đối ứng các dự án thuỷ lợi sử dụng vốn AFD: 6 tỷ đồng.

h) Hỗ trợ đầu tư huyện Sốp Cộp: 10 tỷ đồng. Trong đó:

- Giao thông: 5 tỷ đồng.

- Y tế- xã hội: 2 tỷ đồng.

- Quản lý nhà nước: 3 tỷ đồng.

k) Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg ngày 14/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ: 3,5 tỷ đồng (Chi tiết tại biểu số 05-13)
l) Hỗ trợ các đề án tin học: 2,865 tỷ đồng. Bố trí cho dự án tin học hoá các ban của Đảng.

o) Hỗ trợ theo các mục tiêu cụ thể khác: 38 tỷ đồng. Trong đó:

- Dự án 1382: 20 tỷ đồng.

- Dự án đường Sông Mã- Sốp Cộp: 18 tỷ đồng.


(Chi tiết tại biểu số 05 kèm theo)

2.3. Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 5 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng giáo dục, y tế. 
2.4. Đầu tư bằng nguồn vốn vay nước ngoài (ODA): 75 tỷ đồng. 

- Dự án giảm nghèo: 60 tỷ đồng.

- Các dự án thuỷ lợi sử dụng vốn AFD: 15 tỷ đồng.


(Chi tiết tại biểu số 06)

2.5. Vốn sự nghiệp hỗ trợ theo chế độ hiện hành (Bộ Tài chính giao): 15,6 tỷ đồng. Trong đó:

- Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg: 2,4 tỷ đồng.

- Hỗ trợ kinh phí trang thiết bị phát sóng TT- TH: 3,2 tỷ đồng.

- Dự án 1382: 10 tỷ đồng.


(Có biểu chi tiết số 07 kèm theo)

2.6. Vốn ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển: 19 tỷ đồng. 

- Hỗ trợ thực hiện chương trình giao thông nông thôn: 5 tỷ đồng.

- Đầu tư chương trình 925: 5 tỷ đồng.

- Hỗ trợ đầu tư các bản đặc biệt khó khăn: 9 tỷ đồng.

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh Sơn La khóa XII thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh
- Quyết định giao vốn cho các chương trình dự án đã được phân bổ chi tiết tại kỳ họp này.

- Tổ chức rà soát, xây dựng phương án phân bổ chi tiết 100 tỷ đồng vốn thanh toán nợ các công trình, dự án trình các Ban HĐND tỉnh thẩm tra, trình Thường trực HĐND xem xét, quyết định phân bổ chi tiết và báo cáo kết quả thực hiện với HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.   
- Xây dựng phương án phân bổ chi tiết nguồn vốn dự án 1382; hỗ trợ đầu tư khu công nghiệp; hỗ trợ hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu; hỗ trợ hạ tầng du lịch; đầu tư từ thu xổ số kiến thiết; nguồn dự phòng Chương trình đầu tư phát triển giống thuỷ sản, giống cây trồng vật nuôi và giống cây lâm nghiệp; dự án nâng cao năng lực đào tạo nghề thuộc Chương trình mục tiêu giáo dục đào tạo; dự án giảm nghèo trình các Ban HĐND tỉnh thẩm tra, trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định phân bổ chi tiết và báo cáo kết quả với HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

- Khi các dự án dự án trọng điểm đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục đầu tư thì lập phương án phân bổ nguồn dự phòng cân đối ngân sách địa phương (20 tỷ đồng) trình các Ban HĐND tỉnh thẩm tra, trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định phân bổ chi tiết và báo cáo kết quả với HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. HĐND tỉnh giao các Ban HĐND tỉnh: Tổ chức thẩm tra phương án phân bổ chi tiết các nguồn vốn nêu trên, trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định phân bổ chi tiết và căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Pháp luật giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh: Xem xét, quyết định phân bổ chi tiết các nguồn vốn nêu trên và báo cáo kết quả với HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất; căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Pháp luật đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả với HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua./.
	Nơi nhận:
- UB TVQH, Chính phủ;

- UB KT-NS Quốc hội, Bộ Tài chính;
- Bộ KH&ĐT, Bộ Tư pháp;
- VP QH, VP CP, VP CT nước, UBDT;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh, 
-UBMTTQ VN tỉnh;

-  Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;

- TT HU, HĐND, UBND huyện, thị xã;

- LĐ, CV VPTU, VP HĐND và UBND tỉnh;

- Lưu: VT. Dũng 01b, 230b. 
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Thào Xuân Sùng




	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                                                                                 Biểu số: 05-5
       TỈNH SƠN LA



	KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 
CHƯƠNG TRÌNH VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM  NĂM 2007

	(Ban hành kèm theo Nghị quyết số:126/NĐ-HĐND ngày 10/12/2006 của HĐND tỉnh Sơn La)

	
	Đơn vị tính: 1000đ

	STT
	Đơn vị
	Kế hoạch năm 2007

	
	
	

	 
	Tổng số:
	               998.000 

	01
	Trung tâm y tế dự phòng  huyện Mộc Châu
	                   44.480 

	02
	 Trung tâm y tế dự phòng huyện Yên Châu
	                   29.480 

	03
	Trung tâm y tế dự phòng huyện Mai Sơn
	                   38.980 

	04
	Trung tâm y tế dự phòng Thị xã
	                   33.480 

	05
	Trung tâm y tế dự phòng huyện Thuận Châu
	                   47.480 

	06
	Trung tâm y tế dự phòng huyện Quỳnh Nhai
	                   33.980 

	07
	Trung tâm y tế dự phòng huyện Phù Yên
	                   46.480 

	08
	Trung tâm y tế dự phòng huyện  Bắc Yên
	                   33.480 

	09
	Trung tâm y tế dự phòng huyện Mường La
	                   40.480 

	10
	Trung tâm y tế dự phòng  huyện Sông Mã
	                   53.480 

	11
	Trung tâm y tế dự phòng huyện Sốp Cộp
	                   39.980 

	12
	Trung tâm truyền thông  -GDSK
	                   18.000 

	13
	Trung tâm y tế Dự phòng 
	                 482.220 

	14
	Văn phòng Sở Y tế
	                   56.000 


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Thào Xuân Sùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	Biểu số: 05-6

	 KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA - NS VSMT NÔNG THÔN NĂM 2007

	(Ban hành kèm theo Nghị quyết  số: 126/NQ-HĐND ngày 10/12/2006 của HĐND tỉnh Sơn La)

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Đơn vị tính: Triệu đồng 

	Số TT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Chủ 
đầu tư
	Thời gian KC-HT
	Năng lực thiết kế (người)
	Tổng DT
(vốn NS)
	Thực hiện năm 2006
	Kế hoạch 2007
	Ghi chú 

	
	
	
	
	
	
	
	KLHT
	Vốn đã TT
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	Tổng số  (A+ B)
	 
	 
	 
	64.596
	31.096
	6.761
	2.984
	7.300
	 

	A
	Vốn đầu tư phát triển  I + II + III
	 
	 
	 
	64.596
	30.398
	6.691
	2.914
	7.000
	 

	I
	Công trình thanh toán 
	 
	 
	 
	10.842
	3.827
	3.827
	1.470
	1.661
	 

	1
	NSH liên bản Văn cơi ếch sổ
	Phù Yên
	TTNS - VSMTNT
	2006-2007
	          2.377 
	         1.453 
	   1.453 
	       300 
	       800 
	HT

	2
	NSH Tiểu khu 7 - Chiềng Sơn
	Mộc Châu
	"
	2006-2007
	             694 
	            503 
	      503 
	       243 
	       260 
	"

	3
	NSH liên bản xã Mường Cai (Huổi Khe)
	Sông Mã
	"
	"
	             820 
	            360 
	      360 
	       100 
	       200 
	ĐBKK

	4
	500 lu 2m3 xã Chiềng Mung
	Mai Sơn
	"
	2006
	          3.000 
	            135 
	      135 
	         90 
	         45 
	"

	5
	NSH bản Trung tâm xã Phiêng Ban
	Bắc Yên
	"
	2006
	          1.700 
	            587 
	      587 
	       135 
	       252 
	HT

	6
	NSH bản Bó Sinh xã Bó Sinh
	Sông Mã
	"
	2003-2006
	             539 
	            171 
	      171 
	       145 
	         21 
	ĐBKK

	7
	NSH liên bản xã Mường Và 
	Sốp Cộp
	"
	2003-2006
	          1.712 
	            618 
	      618 
	       457 
	         83 
	ĐBKK

	II
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	      28.360 
	      14.806 
	  2.864 
	  1.444 
	   3.339 
	 

	1
	NSH Trung tâm xã Tô Múa
	Mộc Châu
	"
	"
	          3.490 
	         1.466 
	      650 
	       100 
	       250 
	Unicef

	2
	NSH liên bản xã Huy Bắc
	Phù Yên
	"
	"
	          3.850 
	         2.131 
	      500 
	       200 
	       900 
	Unicef

	3
	NSH liên bản xã Chiềng Pha
	Thuận Châu
	"
	"
	          2.639 
	            977 
	      450 
	       100 
	       250 
	Unicef

	4
	NSH bản Do I - Do II
	Phù Yên
	"
	"
	             700 
	            500 
	      200 
	       200 
	       100 
	ĐBKK

	5
	NSH liên bản xã Chiềng Cơi
	Thị xã
	"
	2006-2007
	          1.564 
	            528 
	      100 
	       100 
	       100 
	 

	6
	NSH bản Trạng xã Mường Khoa
	Bắc Yên
	"
	"
	             306 
	            520 
	      100 
	       100 
	       100 
	ĐBKK

	7
	NSH liên bản Co Bó Phứa -C.  An
	Thị xã
	"
	"
	          2.000 
	            682 
	      100 
	       100 
	       100 
	 

	8
	NSH TT cụm xã Chiềng Khoang
	Quỳnh Nhai
	"
	"
	          1.682 
	         3.200 
	      100 
	       100 
	       100 
	 

	9
	NSH liên bản (Huổi Mươi. P. phú Nà Ngùa) Mường Cai
	Sông Mã
	 
	"
	             880 
	            617 
	      200 
	         50 
	       100 
	Unicef

	10
	NSH liên bản xã Noong Lay 
	Thuận Châu
	 
	2006-2007
	          1.800 
	            600 
	        50 
	         50 
	       119 
	ĐBKK

	11
	NSH bản Tậu + Kứm xã Pắc Ma 
	Quỳnh Nhai
	"
	2006-2007
	          1.529 
	            800 
	        40 
	       40 
	       100 
	Unicef

	12
	NSH liên bản Phiêng Phu xã Phiêng Cằm 
	Mai Sơn
	 
	2006-2007
	             220 
	           250 
	        51 
	         51 
	       100 
	ĐBKK

	13
	400 lu 2m3 xã Chiềng Mung
	Mai Sơn
	"
	2006
	          2.000 
	            101 
	      101 
	         81 
	         20 
	Unicef

	14
	NSH liên bản xã Huy Hạ
	Phù Yên
	"
	2006-2007
	          3.000 
	         1.700 
	        62 
	         62 
	       100 
	ĐBKK

	15
	NSH bản Diệt - LT Sông Mưa - Tân Lang
	Phù Yên
	"
	2006-2007
	          1.500 
	            700 
	        65 
	         65 
	       100 
	Unicef

	16
	NSH bản Chăn xã Tường Thượng 
	Phù Yên
	"
	2006-2007
	          1.200 
	            500 
	        45 
	         45 
	       100 
	Unicef

	17
	Dự án VS ở 14 trường tiểu học 
	Thuận Châu
	"
	2006-2007
	 
	         1.000 
	        50 
	 
	       700 
	 

	III
	Công trình xây dựng mới
	 
	 
	 
	      25.394 
	      11.765 
	         -   
	         -   
	   2.000 
	 

	1
	NSH Đội Quyết Thắng - Thống Nhất - Cò Nòi
	Mai Sơn
	 
	2007-2008
	          3.000 
	         1.200 
	 
	 
	       100 
	Unicef

	2
	NSH bản Nong Hoi Trên - Chiềng Ân 
	Mường La
	"
	2007-2008
	             800 
	            600 
	 
	 
	       100 
	ĐBKK

	3
	NSH bản Phiêng Tìn - Ít Ong
	Mường La
	"
	2007-2008
	             700 
	            500 
	 
	 
	       100 
	Unicef

	4
	NSH liên bản xã Tòng Cọ
	Thuận Châu
	"
	2007-2008
	          3.000 
	         1.600 
	 
	 
	       100 
	Unicef

	5
	NSH bản Chiềng Ve - Chiềng Sơn 
	Mộc Châu
	"
	2007
	          1.302 
	            456 
	 
	 
	       100 
	Unicef

	6
	NSH bản Khẻn xã Tân Lang
	Phù Yên
	"
	2007
	             976 
	            600 
	 
	 
	       100 
	Unicef

	7
	NSH bản Mỏ xã Tân Lang 
	Phù Yên
	"
	2007
	          1.196 
	            520 
	 
	 
	       100 
	Unicef

	8
	NSH Trung tâm xã Mường Lang 
	Phù Yên
	"
	2007-2008
	       1.800 
	        600 
	 
	 
	    100 
	ĐBKK

	9
	Nâng cấp+ Mở rộng NSH TT xã Mường Cơi (Tường Ban)
	Phù Yên
	"
	2007-2008
	       3.200 
	        800 
	 
	 
	    100 
	Unicef

	10
	NSH bản Bóng Phiêng - Chiềng Cọ 
	Thị xã
	"
	2007-2008
	          600 
	       400 
	 
	 
	   100 
	 

	11
	NSH Trung tâm xã Chiềng Chung 
	Mai Sơn
	"
	2007-2008
	       1.500 
	        650 
	 
	 
	    100 
	Unicef

	12
	1.000 lu 2m3 chứa nước mưa
	Mai Sơn
	"
	2007
	       2.500 
	        150 
	 
	 
	    100 
	Unicef

	13
	NSH bản Cang xã Phiêng Ban 
	Bắc Yên
	"
	2007-2008
	          635 
	        298 
	 
	 
	    100 
	Unicef

	14
	NSH bản Hý xã Phiêng Ban
	Bắc Yên
	"
	2007-2008
	          432 
	        305 
	 
	 
	    100 
	Unicef

	15
	NSH TT xã Sốp Cộp (B. Ban. B. Pe. B. Nà Rìa)
	Sốp Cộp
	"
	2007-2008
	          978 
	        480 
	 
	 
	    100 
	Unicef

	16
	NSH liên bản xã Mường Cai(Nà Kham)
	Sông Mã
	"
	2007-2008
	          475 
	        285 
	 
	 
	    100 
	ĐBKK

	17
	NSH Bản Mo xã Chiềng Khương 
	Sông Mã
	"
	2007-2008
	          755 
	        450 
	 
	 
	    100 
	Biên giới

	18
	NSH Bản Huổi Mong xã Chiềng Hặc
	Yên Châu
	 
	2007-2008
	          650 
	        350 
	 
	 
	    100 
	Unicef

	19
	Sửa chữa nâng cấp NSH Liên ái xã Phiêng Khoài
	Yên Châu
	 
	2007-2008
	          895 
	       450 
	 
	 
	    100 
	Biên giới

	20
	CT vệ sinh 15 Trường học
	Yên Châu
	"
	2007-2008
	 
	     1.071 
	 
	 
	    100 
	Unicef

	B
	Vốn sự nghiệp
	 
	 
	 
	 
	        698 
	       70 
	       70 
	    300 
	 

	1
	Quy hoạch HT cấp nước cho các bản ĐBKK
	các huyện
	TNS - VSMTN
	2004-2007
	 764 bản 
	        190 
	      70 
	         70 
	      50 
	 

	2
	Rà soát bổ sung quy hoạch tổng thể cấp nước SH đến năm 2015 tỉnh Sơn la
	 
	"
	2007-2008
	 
	150
	 
	 
	50
	 

	3
	Truyền thông trên Đài PTTH
	Thị xã
	"
	2007
	 
	          25 
	 
	 
	      25 
	 

	4
	Truyền thông trên Báo Sơn La
	Thị xã
	"
	2007
	 
	          23 
	 
	 
	      23 
	 

	5
	Tuyên truyền trên Đài Tiếng nói
	Các huyện 
	"
	2007
	 
	         10 
	 
	 
	      10 
	 

	6
	Bản VSMT điểm xã Chiềng Cơi thị xã 
	Sơn La
	"
	2007-2008
	 
	        300 
	 
	 
	      92 
	 

	7
	In ấn tài liệu truyền thông - tập huấn 3 huyện
	 
	 
	2007
	 
	 
	 
	 
	      50 
	 

	
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Thào Xuân Sùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	Biểu số: 05-7

	  CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ VĂN HOÁ NĂM 2007

	(Ban hành kèm theo Nghị quyết  số:126/NQ-HĐND ngày 10/12/2006 của HĐND tỉnh Sơn La)

	
	
	
	Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Tên chương trình
	Chủ đầu tư
	Kế hoạch năm 2007

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Vốn SN
	Vốn ĐTPT

	A
	TỔNG SỐ
	 
	4899
	1399
	3500

	I
	Mục tiêu chống xuống cấp và tôn tạo các di tích lịch sử 
	 
	3200
	200
	3000

	1
	Trùng tu di tích nhà ngục Sơn La
	Bảo tàng tỉnh
	3000
	 
	3000

	2
	Chống xuống cấp di tích Hang Dơi, huyện Mộc Châu
	UBND huyện MC
	200
	200
	 

	II
	DA sưu tầm, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá phi vật thể
	 
	150
	150
	 

	1
	Điều tra, khảo sát, sưu tầm Lễ hội truyền thống  Dân tộc Mông
	Sở VHTT
	150
	150
	 

	III
	Dự án xây dựng xã, huyện điểm văn hoá ở vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS
	 
	270
	270
	 

	1
	Cấp thiết bị cho nhà văn hoá huyện
	 
	60
	60
	 

	 
	- Nhà văn hoá huyện Mộc Châu
	Sở VHTT
	30
	30
	 

	 
	- Nhà văn hoá huyện  Phù Yên
	Sở VHTT
	30
	30
	 

	2
	Cấp thiết bị cho Nhà văn hoá xã
	 
	90
	90
	 

	 
	Xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn
	Sở VHTT
	15
	15
	 

	 
	Xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã
	Sở VHTT
	15
	15
	 

	 
	Xã Chiềng On, huyện Yên Châu
	Sở VHTT
	15
	15
	 

	 
	Xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên
	Sở VHTT
	15
	15
	 

	 
	Xã Chiềng Muôn, huyện Mường La
	Sở VHTT
	15
	15
	 

	 
	Xã Liên Hoà, huyện Mộc Châu
	Sở VHTT
	15
	15
	 

	3
	Cấp thiết bị cho Nhà văn hoá bản
	 
	110
	110
	 

	 
	Bản San Phẩng, xã É Tòng, huyện Thuận Châu
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	 
	Bản Bó Nhàng, xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	 
	Bản Phổng A, xã Bó Sinh, huyện Sông Mã
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	 
	Bản Huổi My, xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	 
	Bản Háng Đông B, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	 
	Bản Bó, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	 
	Bản Ôn Ốc, xã Mường Lựm, huyện Yên Châu
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	 
	Bản Suối Vẽ - Kê, xã Nam Phong, huyện Phù Yên
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	 
	Bản Nà Phặng, xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	 
	Bản Pảng, xã Chiềng Đen, thị xã Sơn La
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	 
	Bản Pá Han, xã Hua Trai, huyện Mường La
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	 
	Bản Nà Bóc xã Chiềng Yên, huyên Mộc Châu
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	IV
	Dự án tăng cường đầu tư xây dựng phát triển hệ thống thiết chế văn hoá thông tin cơ sở
	 
	280
	280
	 

	1
	Cấp thiết bị cho đội Thông tin lưu động tỉnh (thuộc Trung tâm VHTT - TL tỉnh)
	Sở VHTT
	60
	60
	 

	2
	Cấp thiết bị cho đội Thông tin lưu động các huyện
	Sở VHTT
	120
	120
	 

	 
	Đội thông tin lưu động huyện Sông Mã
	Sở VHTT
	30
	30
	 

	 
	Đội Thông tin lưu động huyện Yên Châu
	Sở VHTT
	30
	30
	 

	 
	Đội thông tin lưu động huyện Mường La
	Sở VHTT
	30
	30
	 

	 
	Đội thông tin lưu động huyện Bắc Yên
	Sở VHTT
	30
	30
	 

	3
	Hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá xã
	 
	 
	 
	 

	 
	Xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu
	Sở VHTT
	100
	100
	 

	V
	Dự án củng cố và phát triển hệ thống thư viện cộng đồng
	 
	655
	155
	500

	1
	Thư viện huyện Mường La
	Thư viện tỉnh
	500
	 
	500

	2
	Cấp sách cho thư viện tỉnh
	Thư viện tỉnh
	80
	80
	 

	3
	Cấp sách cho thư viện huyện Quỳnh Nhai
	Thư viện tỉnh
	5
	5
	 

	4
	Cấp sách cho thư viện 10 huyện còn lại (mỗi huyện 7 triệu đồng)
	Thư viện tỉnh
	70
	70
	 

	VI
	DA cấp trang thiết bị và sản phẩm VHTT cho đồng bào dân tộc thiểu số
	Sở VHTT
	290
	290
	 

	1
	Bản Đen, xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	2
	Bản Búc A, xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	3
	Bản Tình, xã Chiềng Kheo, huyện Mai Sơn
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	4
	Bản Xà Vịt, xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	5
	Bản Muống Thượng, xã Huy Tường, huyện Phù Yên
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	6
	Bản Bóc Hốc, xã Quang Huy, huyện Phù Yên
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	7
	Bản Nà Mới, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	8
	Bản Kiểng, xã Mường Do, huyện Phù Yên
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	9
	 Bản Nà Hem, xã É Tòng, huyện Thuận Châu
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	10
	 Bản Nậm Nhứ, xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	11
	 Bản Huổi Pản, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	12
	 Bản Lỷ, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	13
	Bản Vỉa Cướn, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	14
	Bản Pát,  xã Chiềng Ngần, thị xã Sơn La
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	15
	Bản Muông, xã Chiềng Cọ, thị xã Sơn La
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	16
	Bản Bó Cằm, xã Hua La, Thị xã Sơn La
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	17
	Bản Mường Lạn, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	18
	Bản Cang Nưa, xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	19
	Bản Huổi Niếng, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	20
	Bản Na Pản, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	21
	Bản Trạm Hốc, xã Chiềng On, huyện Yên Châu
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	22
	Bản Đin Chí, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	23
	Bản Mường Nưa, xã Mường Lầm, huyện Sông Mã
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	24
	Bản Púng Khương, xã Nậm Mằn, huyện Sông Mã
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	25
	Bản Pá Lánh, xã Nậm Ty, huyện Sông Mã
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	26
	Bản Hập, xã Pú Bẩu, huyện Sông Mã
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	27
	Bản Pá Xá Hông, xã Chiềng Ân, huyện Mường La
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	28
	Bản Túng Nguồng, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	29
	Bản Nặm Hồng, xã Chiềng Công, huyện Mường La
	Sở VHTT
	10
	10
	 

	VII
	Dự án phổ biến phim và đào tạo điện ảnh
	 
	54
	54
	 

	1
	Thanh toán Thiết bị sản xuất chương trình
	TT phát hành phim và chiếu bóng
	54
	54
	 

	
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Thào Xuân Sùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	Biểu số: 05-8

	KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO NĂM 2007 

	( Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 126/NQ-HĐND ngày 10/12/2006 của HĐND tỉnh Sơn La)

	
	
	
	
	
	
	                                       Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án 
	Chủ đầu tư
	Địa điểm thực hiện 
	Năng lực TK
	TGKC - HT
	Tổng mức ĐT
	DT được duyệt
	KH năm 2006
	KH năm 2007

	
	
	
	
	
	
	
	
	KLTH đến 31/12/2006
	Vốn đã đầu tư đến 31/12/2006
	

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49.630
	47.630
	62.600

	I
	Dự án củng cố phổ cập GDTH, thực hiện phổ cập GD THCS
	Sở GD&ĐT
	Toàn Tỉnh
	 
	2007
	 
	 
	5.500
	3.500
	5.000

	II
	 Hỗ trợ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông (Nội dung SGK và tài liệu giảng dạy)
	Sở GD&ĐT
	Toàn Tỉnh
	 
	2007
	 
	 
	37.630
	37.630
	11.600

	III
	Đào tạo Bồi dưỡng GV và nâng cấp trường Cao đẳng sư phạm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.500
	6.500
	8.000

	1
	Bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ mầm non, TH, THCS, THPT và giáo dục quốc phòng
	Sở GD&ĐT
	Toàn Tỉnh
	 
	 
	 
	 
	960
	960
	500

	2
	 Đầu tư xây dựng trường Cao đẳng sư phạm 
(Gồm XL+TB)
	CĐSP tỉnh
	Thị xã
	2000 HS
	2002-2008
	69.320
	 
	5.340
	5.340
	5.500

	3
	 Công nghệ thông tin trong quản lý giảng dạy trường CĐSP
	trường CĐSP
	 Thị xã
	 
	2006 -2007
	3015
	3015
	200
	200
	2.000

	IV
	Đào tạo CB tin học và đưa tin học vào nhà trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000

	1
	Đào tạo GV tin học (80 GV năm thứ 2)
	CĐSP tỉnh
	Thị xã
	 
	2005 -2007
	500
	500
	180
	180
	320

	2
	Trang bị máy vi tính cho các trường THCS và phần mềm QL trường học phục vụ
 đổi mới 
	Sở GD&ĐT
	Toàn tỉnh
	 
	2007
	 
	 
	 
	 
	680

	V
	Dự án hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc ít người và vùng còn nhiều khó khăn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.000

	1
	Trường PTDT nội trú Tỉnh
	PTDT NT TỈNH
	Thị xã
	600 HS
	2006-2010
	91000
	 
	680
	680
	11.293

	2
	Trường PTDT nội trú huyện Sốp Cộp
	UBND H S.CỘP
	H.SCộp
	300 HS
	2006-2007
	2900
	 
	820
	820
	2.080

	3
	 Trường PTDT NT Mộc Châu
	Sở GD&ĐT
	 Mộc Châu
	8 phòng
	2006-2007
	1.227
	1.227
	960
	960
	267

	4
	Trang bị máy tính cho 8 trường PTDTNT  
	Sở GD&ĐT
	Toàn Tỉnh
	 
	2007
	 
	 
	 
	 
	1.360

	VI
	Dự án tăng cường CSVC trường học, XD các trường trọng điểm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.500

	1
	Vốn đối ứng cho 8 trường THPT thuộc DA GD THPT
	Sở GD&ĐT
	Toàn tỉnh
	 
	2006
	1.964
	1.964
	1.964
	1.368
	596

	2
	Vốn đối ứng cho 10 trường THCS thuộc DA THCS II
	Sở GD&ĐT
	Toàn tỉnh
	 
	2007
	2.000
	 
	2.000
	500
	1.404

	3
	Trường THPT huyện Mai Sơn
	Sở GD&ĐT
	H.MSơn
	3553 m2
	2006-2007
	7.047
	 
	881
	881
	4.525

	4
	Trường THPT Thảo Nguyên
	Sở GD&ĐT
	H.MChâu
	3624 m2
	2006-2007
	7900
	 
	300
	300
	3.500

	5
	Trung tâm KHTH HNDN tỉnh
	TTHNDN
	Thị xã
	2150 m2
	2003 - 2005
	5003
	5003
	4.575
	2.900
	1.675

	6
	 Trường THPT Cò Nòi
	Sở GD&ĐT
	Mai Sơn
	2240 m2
	2006 - 2007
	6.189
	6.180
	500
	 
	3.800

	VII
	Dự án nâng cao năng lực đào tạo nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.500

	 
	(Sẽ giao chi tiết sau)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Thào Xuân Sùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	Biểu số: 05-9

	KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 

PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM NĂM 2007

	(Ban hành kèm theo Nghị quyết số:126/NQ-HĐND ngày 10/12/2006 của HĐND tỉnh Sơn La)
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Đơn vị thực hiện
	Kế hoạch năm 2007
	Ghi chú

	 
	Tổng số
	 
	620
	 

	1
	Bảo đảm hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, huyện, hỗ trợ các hoạt động phòng chống tội phạm phát sinh đột xuất của các đơn vị
	Thường trực Ban chỉ đạo
	175
	 

	
	
	
	
	

	 
	- Hỗ trợ hoạt động của Ban chỉ đạo
	 
	75
	 

	 
	- Khen thưởng công tác PCTP
	 
	100
	 

	2
	Thực hiện đề án 3, 4 (phòng chống tội phạm có tổ chức và tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên)
	Công an tỉnh
	200
	 

	3
	Hỗ trợ công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm, tuyên truyền phổ biến pháp luật (đề án 1,2)
	 
	150
	 

	
	
	
	
	

	 
	 
	 Mặt trận tổ quốc tỉnh
	30
	 

	 
	 
	UB Dân số gia đình và trẻ em
	30
	 

	 
	 
	Sở Tư pháp
	30
	 

	 
	 
	Chi cục quản lý thị trường
	30
	 

	 
	 
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
	30
	 

	4
	Mua sắm phương tiện hỗ trợ công tác phòng chống tội phạm
	Thường trực Ban chỉ đạo
	95
	 

	 
	 
	 
	 
	 


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Thào Xuân Sùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	Biểu số:05-10

	KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 

	PHÒNG CHỐNG MA TUÝ NĂM 2006

	(Kèm theo Nghị quyết  số: 126/NQ-HĐND ngày 10/12/2006 củaHĐ tỉnh Sơn La)

	
	
	                    Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Đơn vị thực hiện
	Kế hoạch năm 2007
	Ghi chú

	 
	Tổng số
	 
	2500
	 

	1
	Bảo đảm hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, huyện, phục vụ thi đua, khen thưởng phòng chống ma tuý.
	Thường trực Ban chỉ đạo
	650
	 

	
	
	
	
	

	 
	- Bảo đảm hoạt động của BCĐ tỉnh
	 
	200
	 

	 
	- Hỗ trợ hoạt động của BCĐ các huyện, thị
	 
	250
	 

	 
	- Khen thưởng công tác đấu tranh phòng chống ma tuý
	 
	200
	 

	2
	Hỗ trợ công tác đấu tranh chống tội phạm về ma tuý
	 
	500
	 

	 
	- Công an tỉnh
	Công an tỉnh
	370
	 

	 
	- Toà án nhân dân tỉnh
	Toà án nhân dân
	20
	 

	 
	- Viện Kiểm sát nhân dân
	Viện Kiểm sát
	30
	 

	 
	- Bộ đội Biên phòng tỉnh
	Bộ đội BP
	60
	 

	 
	- Chi cục Hải quan
	Chi cục Hải quan
	20
	 

	3
	Hỗ trợ công tác cai nghiện tại TT giáo dục lao động tỉnh
	TT giáo dục LĐ tỉnh
	300
	 

	4
	Hỗ trợ công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn ma tuý
	 
	650
	 

	 
	 
	Sở Lao động-TBXH
	150
	 

	 
	 
	Sở Giáo dục- Đào tạo
	40
	 

	 
	 
	Sở Văn hoá- TT
	40
	 

	 
	 
	Chi cục HTX và PTNT
	30
	 

	 
	 
	Đài PT-TH
	40
	 

	 
	 
	Báo Sơn La
	10
	 

	 
	 
	Ban Dân tộc
	30
	 

	 
	 
	UBMT Tổ quốc tỉnh
	40
	 

	 
	 
	Hội liên hiệp phụ nữ
	40
	 

	 
	 
	Hội Cựu chiến binh
	10
	 

	 
	 
	Hội Nông dân
	10
	 

	 
	 
	Tỉnh đoàn TNCSHCM
	40
	 

	 
	 
	Liên đoàn lao động tỉnh
	20
	 

	 
	- Hỗ trợ các huyện tuyên truyền kiểm tra, phát hiện, triệt phá cây thuốc phiện
	UBND các huyện
	150
	 

	5
	Hỗ trợ chuyển hướng sản xuất
	 
	400
	 

	 
	 
	Huyện Sông Mã
	65
	 

	 
	 
	Huyện Sốp Cộp
	55
	 

	 
	 
	Huyện Phù Yên
	35
	 

	 
	 
	Huyện Bắc Yên
	40
	 

	 
	 
	Huyện Mộc Châu
	35
	 

	 
	 
	Huyện Mường La
	25
	 

	 
	 
	Huyện Quỳnh Nhai
	40
	 

	 
	 
	Huyện Thuận Châu
	45
	 

	 
	 
	Huyện Yên Châu
	40
	 

	 
	 
	Huyện Mai Sơn
	20
	 

	 
	 
	 
	 
	 


	
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Thào Xuân Sùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	Biểu số:05-11

	DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2007
	

	NGUỒN VỐN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ THEO NGHỊ QUYẾT 37 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

	(Kèm theo Nghị quyết  số:126/NQ-HĐND ngày 10/12/2006 của HĐND tỉnh Sơn La)

	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm XD
	Năng lực TK
	Thời gian KC-HT
	Tổng mức đầu tư
	Dự toán được duyệt
	Kế hoạch năm 2007
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	
	
	68.200
	 

	I
	Giao thông
	 
	 
	 
	 
	
	
	48.000
	 

	a
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	
	
	45.000
	 

	1
	Đường Chiềng Sinh- Chiềng Ngần- Huổi Hin
	Sở Giao thông-Vận tải
	Thị xã
	đường đô thị
	2001-2005
	143.013
	134.709
	9.000
	 

	2
	Đường 108 Thuận Châu Cò Mạ (Km36- Km40)
	Sở Giao thông-Vận tải
	Thuận Châu
	C5 nhựa
	2001-2005
	85.734
	7.719
	2.000
	 

	3
	Đường 103 Cò Nòi Chờ Lồng
	Sở Giao thông-Vận tải
	Yên Châu
	C5 nhựa
	2003-2006
	10.835
	10.831
	3.000
	 

	4
	Đường Bắc Yên- Làng Chếu
	UBND huyện Bắc Yên
	Bắc Yên
	21.4 km
	2003-2005
	20.878
	21.157
	5.000
	 

	5
	Đường 101 Mộc Châu- Tô Múa
	Sở GT- VT
	Mộc Châu
	22 km
	1999-2005
	32.346
	32.346
	3.000
	 

	6
	Đường Chiềng Ngần- bản Kláp- bản Hụm
	BQLD khu CN-ĐTM
	Thị xã
	14.6 km
	2003-2009
	255.919
	 
	7.000
	 

	7
	Đường QL6- Mé Ban- Chiềng Cơi- Tỉnh uỷ
	UBND thị xã
	Thị xã
	700 m
	2006-2007
	12.154
	 
	3.000
	 

	8
	Đường Nậm Lầu- Nậm Ty
	BCHQS tỉnh
	T.Châu. S.Mã
	28.5 km
	2005-2008
	85.650
	 
	3.500
	 

	9
	Đường Chiềng Ban- Mường Chanh 
	UBND huyện M.Sơn
	Mai Sơn
	16 km
	2001-2003
	21.142
	18.546
	2.000
	 

	10
	Đường Hua Ty Trà Mạy
	UBND huyện TC
	Thuận Châu
	21.5 km
	2004
	14.413
	11.111
	2.000
	 

	11
	Đường Sốp Cộp- Mường Và- Mường Lạn
	UBND huyện Sốp Cộp
	Sốp Cộp
	27 km
	2002-2006
	27.849
	25.249
	3.000
	 

	12
	Đường Mường Hồng- Mường Bon- Chiềng Ngần
	UBND huyện Mai Sơn
	Mai Sơn
	13.5 km
	2004-2007
	12.445
	12.157
	2.000
	 

	13
	Đường GTNT Púng Bánh- Đứa Mòn- Sốp Cộp
	UBND huyện
	Sốp Cộp
	14.3 km
	2005-2007
	13967
	13.667
	500
	 

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.000
	 

	1
	Đường QL37- Noong Pát- Tạ Khoa
	UBND huyện BY
	Bắc Yên
	27 km GTNTA
	2007-2009
	37.100
	 
	500
	ccccduchưa duyệt dự toán

yệt dự toán

	2
	Đường Mường Lèo- Sam Kha
	UBND huyện Sốp Cộp
	Sốp Cộp
	15 ka
	2007-2009
	18.560
	 
	500
	

	3
	Đường cây xăng Tỉnh đội- trường Nguyễn Trãi
	UBND thị xã
	Thị xã
	2.5 km
	2007-2008
	9.850
	 
	500
	chưyệt doánchưa duyệt dự toán



	4
	Nâng cấp đường Làng Chếu- Xím Vàng 
	UBND huyện Bắc Yên
	Bắc Yên
	14.3 km
	2007-2009
	27.141
	 
	1.500
	

	II
	Nông lâm nghiệp. thuỷ lợi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.000
	 

	a
	Công trình thanh toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.200
	 

	1
	Thuỷ lợi Nà Hạ xã Chiềng Mung
	UBND huyện MS
	Mai Sơn
	21 ha
	2005-2006
	964
	825
	475
	 

	2
	Thuỷ lợi bản Phướng xã Cà Nàng
	UBND huyện Q.Nhai
	Quỳnh Nhai
	25 ha
	2005-2006
	796
	796
	610
	 

	3
	Nhà điều hành lâm trường Mường La
	Lâm trường Mường La
	Mường la
	273m2
	2006
	765
	724
	680
	 

	4
	Thuỷ lợi Mường Khoa xã Chiềng Khoa
	UBND huyện MC
	Mộc Châu
	15 ha
	2005-2006
	1.275
	1.105
	500
	 

	5
	Hồ chứa nước bản Khoang xã Chiềng Ngần
	UBND thị xã
	Thị xã
	16 ha
	2005-2006
	641
	640
	600
	 

	6
	Lâm viên tỉnh Sơn La
	Chi cục Kiểm lâm S.La
	Thị xã
	72 ha
	2002-2006
	5.000
	4.658
	335
	 

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.800
	 

	1
	Thuỷ lợi+ nước SH bản Cò Mỵ xã Chiềng Mung. 
	UBND huyện MS
	Mai Sơn
	30 ha. 500 ng
	2007
	1.629
	1.590
	500
	 

	2
	Thuỷ lợi Cong Cói- Mường Lạn
	UBND huyện Sốp Cộp
	Sốp Cộp
	28 ha
	2007-2008
	1.685
	 
	400
	hdchưa duyệt dự toán

uyệt dự toán

	3
	Thuỷ lợi Huổi Niếng- Mường Và
	UBND huyện Sốp Cộp
	Sốp Cộp
	35 ha
	2007-2008
	2.105
	 
	450
	

	4
	Thuỷ lợi Phình Hồ
	UBND huyện BY
	Bắc Yên
	50 ha
	2007-2009
	2.272
	 
	450
	

	III
	Quản lý nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.200
	 

	a
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11500
	 

	1
	Cải tạo trụ sở HĐND-UBND Tỉnh
	VP UB TỈNH
	Thị xã
	 
	200 6
	12.492
	12.804
	4060
	 

	2
	Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư
	BQLDAGN
	Thị xã
	 
	2004-05
	5.626
	4.753
	426
	 

	3
	 DAĐT kè chắn đất trụ sở KHĐT-BQLGN
	Sở KHĐT
	 
	75,5m
	2006-2007
	564
	564
	364
	 

	4
	Trụ sở Hội nông dân
	Hội NDân
	Thị xã
	800m2
	2006-2007
	1978
	1978
	500
	 

	5
	 Trụ sở làm việc huyện uỷ B.yên
	Huỷ
	TT huyện
	1670m2
	2004-06
	6625
	5500
	2000
	 

	6
	Nhà khách UBND huyện Mường La
	UBND.H
	Mường La
	1.113m2
	2006-2007
	4.138
	4.138
	1000
	 

	7
	TT tư vấn DV dân số gia đình và TE (GPMB)
	UBDSGĐTE
	Thị xã
	 
	2006-2007
	2999
	2999
	150
	 

	8
	Nâng cấp. cải tạo khuân viên Tỉnh uỷ
	VPTU
	Thị xã
	5000m2
	2006-2007
	8351
	 
	3000
	a dchưa duyệt dự toán

uyệt dự toán

	b
	Công trình mới khởi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	 

	1
	Nhà làm việc Hội văn học nghệ thuật
	HVHNT
	Thị xã
	399 m2
	2006-2007
	1090,2
	1090.2
	500
	 

	2
	Trụ sở huyện uỷ Mai Sơn
	UBND huyện MS
	Mai Sơn
	722m2
	2007-2008
	2554
	 
	500
	 

	3
	Trụ sở các phòng ban Huyện uỷ+ UBND huyện Yên Châu
	UBND huyện
	Yên Châu
	3 tầng. 33 ph
	2007-2009
	2.700
	 
	500
	 

	4
	Cải tạo trụ sở sở Tư pháp
	Sở Tư pháp
	Thị xã
	 
	2007-2008
	1.500
	 
	500
	 

	d
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.700
	 

	1
	Trụ sở thành uỷ. UBND thành phố
	UBND thị xã
	Thị xã
	 
	 
	 
	 
	500
	 

	2
	Khu trung tâm hành chính mới Mộc Châu
	UBND huyện
	Mộc Châu
	 
	 
	 
	 
	600
	 

	3
	Trung tâm lưu trữ Văn phòng Tỉnh uỷ
	VP Tỉnh uỷ
	Thị xã
	 
	 
	 
	 
	200
	 

	4
	Cải tạo nhà làm việc sở Bưu chính- Viễn thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	 

	5
	Trung tâm lưu trữ UBND tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Thào Xuân Sùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	Biểu số: 05-12

	KẾ HOẠCH DỰ ÁN 661 TỈNH SƠN LA NĂM 2007

	(Kèm theoNghị  quyết  số: 126/NQ-HĐND ngày 10/12/2006 của HĐND tỉnh Sơn La)

                                                                                                                                                                                                                                                                                       ĐVT Diện tích: Ha

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT Vốn: Triệu đồng

	STT
	TÊN DỰ ÁN
	TRỒNG RỪNG
	CHĂM SÓC RỪNG TRỒNG
	BVR HIỆN CÒN
	KN TS TỰ NIÊN
	VỐN THIẾT KẾ L,SINH
	VỐN KHOA HỌC LN 
	LẬP DA  RỪNG SX VÀ CHUYỂN HÓA RỪNG GIỐNG
	PHÒNG TRỪ S,BỆNH VÀ CHỐNG CHÁY RỪNG
	XD CƠ BẢN
	VỐN QUẢN LÝ DỰ ÁN
	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

	
	
	Tổng diện tích 
	Vốn 
	Diện tích (ha)
	Vốn 
	Diện tích 
	Vốn 
	Tổng diện tích 
	D,tích KNTS (99-05)
	D
tích KNTS mới (2007)
	Vốn 
	
	
	
	
	XD BĂNG XANH CẢN LỬA
	CHĂM SÓC BĂNG XANH
	SỬA CHỮA NHÀ   BQL TỈNH
	XD TRẠM BẢO VỆ RỪNG
	
	

	
	
	
	
	Cộng
	2006
	2005
	2004
	
	Tổng diện tích 
	Rừng tự nhiên
	Rừng trồng (98-02)
	Rừng trồng 2003
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	2.200
	6.200,0
	7.382
	3.150
	2,.594
	1.638
	3.993,4
	111.476
	102.505
	7.306
	1.665
	5.573,8
	61.352
	61.252
	100
	3.112,6
	580,8
	100,0
	90,0
	100,0
	540,0
	220,5
	559,0
	676,5
	1.883,4
	23,630,0

	A
	Dự án 661
	2.200
	6.200,0
	7.382
	3.150
	2.594
	1.638
	3.993,4
	111.476
	102.505
	7.306
	1.665
	5.573,8
	61.352
	61.252
	100
	3.112,6
	580,8
	100,0
	90,0
	100,0
	540,0
	220,5
	559,0
	676,5
	1,883,4
	23.630,0

	I
	Rừng phòng hộ
	1,800
	5.400,0
	6,999
	2,950
	2,411
	1,638
	3.761,9
	96.476
	87.505
	7,306
	1,665
	4.823,8
	51.352
	51.252
	100
	2,612,6
	490,0
	70,0
	40,0
	0,0
	540,0
	206,5
	0,0
	326,5
	1,431,0
	191.702,3

	1
	BQLDA T,CHÂU
	250
	750,0
	806
	400
	200
	206
	441,8
	5,133
	3.995
	926
	212
	256,7
	5.779
	5.779
	 
	289,0
	48,4
	 
	 
	 
	75,0
	28,0
	 
	 
	148,9
	2,037,7

	2
	BQLDA THỊ XÃ
	50
	150,0
	50
	 
	 
	50
	15,0
	6.301
	5.362
	886
	53
	315,1
	4.198
	4.198
	 
	209,9
	26,1
	20,0
	 
	 
	15,0
	0,0
	 
	 
	62,1
	813,2

	3
	BQLDA SÔNG MÃ
	150
	450,0
	896
	400
	300
	196
	488,8
	12.679
	11.691
	785
	203
	634,0
	6.500
	6.500
	 
	325,0
	55,2
	 
	 
	 
	45,0
	28,0
	 
	 
	159,8
	2.185,8

	4
	BQLDA SỐP CỘP
	250
	750,0
	1,006
	400
	350
	256
	531,8
	8.110
	8.000
	0
	110
	405,5
	7.000
	7.000
	 
	350,0
	57,2
	20,0
	 
	 
	75,0
	28,0
	 
	 
	173,6
	2.391,1

	5
	BQLDA MAI SƠN
	150
	450,0
	867
	500
	367
	 
	533,5
	2.853
	2.345
	508
	 
	142,7
	4.729
	4.729
	 
	236,5
	31,9
	 
	 
	 
	45,0
	35,0
	 
	201,5
	115,2
	1,791,2

	6
	BQLDA MƯỜNG LA
	150
	450,0
	599
	200
	250
	149
	309,7
	9.896
	8.890
	736
	270
	494,8
	2.000
	2.000
	 
	100,0
	40,0
	 
	 
	 
	45,0
	14,0
	 
	 
	115,2
	1.568,7

	7
	BQLDA YÊN CHÂU
	150
	450,0
	561
	250
	200
	111
	308,3
	8.818
	8.285
	521
	12
	440,9
	4.011
	4.011
	 
	200,6
	41,8
	 
	 
	 
	45,0
	17,5
	 
	 
	118,9
	1.623,0

	8
	BQLDA MỘC CHÂU
	200
	600,0
	884
	250
	299
	335
	425,0
	15.123
	13.331
	1.371
	421
	756,2
	3.000
	3.000
	 
	150,0
	58,0
	 
	 
	 
	60,0
	17,5
	 
	 
	174,2
	2.240,9

	9
	BQLDA PHÙ YÊN
	150
	450,0
	619
	200
	246
	173
	314,9
	10.738
	9.134
	1,344
	260
	536,9
	2,882
	2,882
	 
	144,1
	43,5
	30,0
	20,0
	 
	45,0
	14,0
	 
	 
	122,5
	1.720,9

	10
	BQLDA BẮC YÊN
	150
	450,0
	361
	200
	99
	62
	208,1
	7.110
	7.000
	41
	69
	355,5
	4,800
	4,700
	100
	285,0
	39,9
	 
	20,0
	 
	45,0
	14,0
	 
	 
	117,7
	1.535,2

	11
	BQLDA Q,NHAI
	150
	450,0
	350
	150
	100
	100
	185,0
	9.715
	9.472
	188
	55
	485,8
	6,453
	6,453
	 
	322,7
	48,0
	 
	 
	 
	45,0
	10,5
	 
	125,0
	122,9
	1.794,8

	II
	Rừng Đặc Dụng
	0
	0,0
	383
	200
	183
	0
	231,5
	15.000,0
	15.000
	0
	0
	750,0
	10,000
	10,000
	0
	500,0
	50,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14,0
	0,0
	350,0
	95,2
	1.991,,5

	1
	BQLDA CÔ PIA
	 
	0,0
	83
	50
	33
	 
	51,5
	0
	 
	 
	 
	0,0
	2,000
	2,000
	 
	100,0
	4,2
	 
	 
	 
	0,0
	3,5
	 
	 
	12,5
	171,7

	2
	BQLDA Xuân nha
	 
	0,0
	100
	50
	50
	 
	60,0
	4,000
	4.000
	 
	 
	200,0
	3,000
	3,000
	 
	150,0
	14,2
	 
	 
	 
	0,0
	3,5
	 
	160,0
	25,5
	613,2

	3
	BQLDA  SỐP CỘP
	 
	0,0
	100
	50
	50
	 
	60,0
	5,000
	5.000
	 
	 
	250,0
	3,000
	3,000
	 
	150,0
	16,2
	 
	 
	 
	0,0
	3,5
	 
	190,0
	28,6
	698,3

	4
	BQL TÀ XÙA
	 
	0,0
	100
	50
	50
	 
	60,0
	6.000
	6.000
	 
	 
	300,0
	2,000
	2,000
	 
	100,0
	16,2
	 
	 
	 
	0,0
	3,5
	 
	 
	28,6
	508,3

	III
	BQL TỈNH (CCLN)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	0
	 
	 
	0,0
	 
	30,0
	 
	100,0
	 
	 
	559,,0
	 
	290,0
	979,0

	IV
	Hỗ trợ rừng S,xuất 
	400
	800,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,0
	 
	50,0
	 
	 
	 
	 
	 
	67,2
	957,2

	1
	BQLDA T,CHÂU
	100
	200,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,0
	 
	10,0
	 
	 
	 
	 
	 
	16,8
	236,8

	2
	BQLDA S,MÃ
	50
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,0
	 
	10,0
	 
	 
	 
	 
	 
	8,4
	123,4

	3
	BQLDA M,SƠN
	 
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	4
	BQLDA M,LA
	50
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,0
	 
	10,0
	 
	 
	 
	 
	 
	8,4
	123,4

	5
	BQLDA Y,CHÂU
	100
	200,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,0
	 
	10,0
	 
	 
	 
	 
	 
	16,8
	236,8

	6
	Phù Yên
	100
	200,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,0
	 
	10, 0
	 
	 
	 
	 
	 
	16,8
	236,8

	
	Ghi chú:

	
	 - Đơn giá trồng rừng phòng hộ: 3,0 triệu đồng/ha,

	
	 - Đơn giá trồng rừng sản xuất: 2,0 triệu đồng/ha,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - Đơn giá chăm sóc rừng (năm thứ nhất 0,7 triệu đồng; năm thứ hai 0,5 triệu đồng; năm thứ ba 0,3 triệu đồng)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - Đơn giá khoanh nuôi bảo vệ rừng 0,05 triệu đồng/ha/năm,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - Đơn giá trồng băng cây xanh cản lửa: 3,0 triệu đồng/ha,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Thào Xuân Sùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	Biểu số:05-13

	KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2007 CHO CÁC HUYỆN. THỊ  

	NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN II

	(Kèm theo Nghị quyết số 126/NQ-HĐND ngày10 tháng 12 năm 2006 của  HĐND tỉnh Sơn La)

	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Các huyện. thị xã
	Mức vốn phân bổ
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	Dự án hỗ trợ sản xuất
	Dự án xây dựng CSHT (vốn ĐTPT)
	Dự án đào tạo cán bộ (vốn SN)
	Hỗ trợ Ban chỉ đạo(vốn SN)
	

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	
	
	
	

	
	
	
	
	Vốn ĐTPT
	Vốn sự nghiệp
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số
	50.994
	7.080
	2.950
	4.130
	41.300
	2.360
	254
	 

	1
	Huyện Bắc Yên
	6.173
	876
	365
	511
	4.979
	298
	20
	 

	2
	Mai Sơn
	3.126
	428
	178
	250
	2.543
	145
	10
	 

	3
	Mộc Châu
	7.417
	1.031
	430
	601
	6.014
	347
	25
	 

	4
	Mường La
	4.682
	643
	268
	375
	3.813
	210
	16
	 

	5
	Phù Yên
	5.650
	813
	339
	474
	4.552
	266
	19
	 

	6
	Quỳnh Nhai
	3.249
	442
	184
	258
	2.659
	137
	11
	 

	7
	Sông Mã
	3.883
	542
	226
	316
	3.150
	178
	13
	 

	8
	Sốp Cộp
	7.218
	970
	404
	566
	5.909
	315
	24
	 

	9
	Thuận Châu
	7.886
	1.118
	466
	652
	6.353
	389
	26
	 

	10
	Yên Châu
	1.625
	217
	90
	127
	1.328
	75
	5
	 

	11
	Ban Dân tộc tỉnh
	85
	 
	 
	 
	 
	 
	85
	 


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Thào Xuân Sùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

	Biểu sô: 05-14


	

	KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2007 CHƯƠNG TRÌNH BỐ TRÍ. SẮP XẾP DÂN CƯ

	(Kèm theo Nghị quyết  số:1 26/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh Sơn La) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Các huyện. thị xã
	Mức vốn phân bổ
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	Vốn ĐTPT
	Vốn sự nghiệp
	Các dự án di dân
	Dự án quy hoạch bố trí. sắp xếp dân cư 
(vốn ĐTPT)
	

	
	
	
	
	Sắp xếp. bố trí dân cư vùng thiên tai. ĐBKK
	Sắp xếp. bố trí dân cư vùng xung yếu. bảo vệ rừng
	Sắp xếp. bố trí dân cư vùng biên giới. hải đảo
	Sắp xếp. bố trí dân cư di dịch cư tự do
	
	

	
	
	
	
	Vốn ĐTPT
	Vốn sự nghiệp
	Vốn ĐTPT
	Vốn sự nghiệp
	Vốn ĐTPT
	Vốn sự nghiệp
	Vốn ĐTPT
	Vốn sự nghiệp
	
	

	 
	      Tổng số :
	3.500
	2.400
	900
	1.238
	450
	1.052
	265
	110
	1.500
	0
	385
	 

	1
	Huyện Bắc Yên
	230
	184
	100
	124
	100
	60
	 
	 
	 
	 
	30
	 

	2
	Huyện Mai Sơn
	730
	430
	200
	430
	 
	 
	 
	 
	500
	 
	30
	 

	3
	Huyện Mộc Châu
	1.230
	752
	 
	 
	200
	752
	 
	 
	1.000
	 
	30
	 

	4
	Huyện Mường La
	115
	218
	100
	218
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	 

	5
	Huyện Phù Yên
	180
	240
	 
	 
	150
	240
	 
	 
	 
	 
	30
	 

	6
	Huyện Quỳnh Nhai
	15
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	 

	7
	Huyện Sông Mã
	230
	184
	200
	184
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30
	 

	8
	Huyện Sốp Cộp
	45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45
	 

	9
	Huyện Thuận Châu
	115
	126
	100
	126
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	 

	10
	Huyện Yên Châu
	495
	266
	200
	156
	 
	 
	265
	110
	 
	 
	30
	 

	11
	Chi cục HTX-PTNT
	115
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115
	Q.hoạch T.thể


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Thào Xuân Sùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	Biểu số:05-15

	KẾ HOẠCH VỐN CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH BỐ TRÍ SẮP XẾP DÂN CƯ
 NĂM 2007

	(Kèm theo Nghị quyết  số 126/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006
 của HĐND tỉnh Sơn La) 

	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT : Triệu đồng 

	STT
	Tên dự án, công trình
	Chủ đầu tư 
	Mục tiêu nhiệm vụ (hộ)
	Tổng mức đầu tư 
	Vốn đã đầu tư đến hết 2006
	Kế hoạch 2007

	
	
	
	
	
	
	Số hộ
	Tổng số vốn
	Trong đó

	
	
	
	
	
	
	
	
	Vốn ĐTPT
	Vốn SN

	 
	Tổng số 
	 
	1.125
	251.043
	12.226
	855
	5.900
	3.500
	2.400

	A
	VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN DI DÂN
	 
	 
	251.043
	12.226
	 
	5.515
	3.115
	2.400

	I
	DA bố trí. sắp xếp dân cư ở vùng thiên tai. ĐBKK
	 
	675
	50.716
	178
	619
	2.138
	900
	1.238

	1
	Huyện Thuận Châu 
	UBND H. Thuận Châu 
	85
	3.832
	40
	63
	226
	100
	126

	2
	Huyện Mường La 
	UBND H. Mường La 
	285
	16.388
	44
	109
	318
	100
	218

	3
	Huyện Bắc Yên 
	UBND H. Bắc Yên 
	62
	6.545
	 
	62
	224
	100
	124

	4
	Huyện Yên Châu 
	UBND H. Yên Châu 
	19
	1.889
	 
	78
	356
	200
	156

	5
	Huyện Mai Sơn 
	UBND H. Mai Sơn 
	100
	7.371
	66
	215
	630
	200
	430

	6
	Huyện Sông Mã 
	UBND H. Sông Mã 
	124
	14.691
	28
	92
	384
	200
	184

	II
	DA bố trí. sắp xếp dân cư ở vùng xung yếu, bảo vệ nghiêm ngặt của rừng
	 
	395
	29.949
	102
	181
	1.502
	450
	1.052

	1
	Huyện Bắc Yên
	UBND H. Bắc Yên 
	11
	753
	 
	11
	160
	100
	60

	2
	Huyện Phù Yên 
	UBND H. Phù Yên 
	141
	15.440
	69
	42
	390
	150
	240

	3
	Huyện Mộc Châu 
	UBND H. Mộc Châu 
	243
	13.756
	33
	128
	952
	200
	752

	III
	DA bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới, hải đảo 
	 
	55
	6.578
	 
	55
	375
	265
	110

	1
	Huyện Yên Châu 
	UBND H. Yên Châu 
	55
	6.578
	 
	55
	375
	265
	110

	IV
	DA bố trí sắp xếp ổn định dân di cư tự do
	 
	 
	163.800
	11.946
	3 CT 
	1.500
	1.500
	 

	1
	DA 5 xã Mai Sơn
	Chi cục HTX & PTNT
	 
	148.920
	3.411
	1 CT 
	500
	500
	 

	2
	DA xã Xuân Nha - Mộc Châu
	Chi cục HTX & PTNT
	 
	14.880
	8.535
	1 CT 
	1.000
	1000
	 

	B
	VỐN LẬP QUY HOẠCH BỐ TRÍ SẮP XẾP DÂN CƯ
	 
	 
	 
	 
	 
	385
	385
	 

	I
	Toàn tỉnh 
	 
	 
	 
	 
	 
	115
	115
	 

	1
	Rà soát qui hoạch tổng thể
	 
	 
	 
	 
	 
	50
	50
	 

	2
	XD dự án QH sắp xếp ổn định dân cư biên giới Việt - Lào
	 
	 
	 
	 
	 
	50
	50
	 

	3
	XD dự án điểm xã biên giới Chiềng On
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	15
	 

	II
	Địa bàn các huyện
	 
	 
	 
	 
	 
	270
	270
	 

	1
	Huyện Thuận Châu  
	UBND H. Thuận Châu
	 
	 
	 
	 
	15
	15
	 

	2
	Huyện Mường La
	UBND H. Mường La
	 
	 
	 
	 
	15
	15
	 

	3
	Huyện Bắc Yên 
	UBND H. Bắc Yên
	 
	 
	 
	 
	30
	30
	 

	4
	Huyện Yên Châu 
	UBND H. Yên Châu
	 
	 
	 
	 
	30
	30
	 

	5
	Huyện Mai Sơn 
	UBND H. Mai Sơn
	 
	 
	 
	 
	30
	30
	 

	6
	Huyện Sông Mã 
	UBND H. Sông Mã
	 
	 
	 
	 
	30
	30
	 

	7
	Huyện Sốp Cộp 
	UBND H. Sốp Cộp
	 
	 
	 
	 
	45
	45
	 

	8
	Huyện Mộc Châu 
	UBND H. Mộc Châu
	 
	 
	 
	 
	30
	30
	 

	9
	Huyện Quỳnh Nhai
	UBND H. Quỳnh Nhai
	 
	 
	 
	 
	15
	15
	 

	10
	Huyện Phù Yên 
	UBND H. Phù Yên
	 
	 
	 
	 
	30
	30
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	* Vốn sự nghiệp hỗ trợ trực tiếp cho hộ di chuyển của dự án theo quy định như sau:
	
	
	

	
	 - Dự án bố trí dân cư ở vùng xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, vùng bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng, thực hiện theo Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ.
	
	
	

	
	 - Các dự án còn lại thực hiện theo Quyết định số 190/2003/QĐ-TTg ngày 16/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ  (mức hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ).
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Thào Xuân Sùng




	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	Biểu số: 06

	DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2007

	NGUỒN VỐN VAY NƯỚC NGOÀI (ODA)

	(Kèm theo Nghị quyết số: 126/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh Sơn La)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm XD
	Năng lực TK
	Thời gian KC-HT
	Tổng mức đầu tư
	Dự toán được duyệt
	TH từ KC đến hết 2006
	Kế hoạch năm 2007
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	KL hoàn thành
	Vốn đã đầu tư
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	297.231
	227.750
	75.000
	 

	1
	Dự án giảm nghèo (WB)
	các BQLDA
	các xã vùng DA
	46 xã
	2001-2007
	290.510
	 
	295.000
	226.450
	60.000
	 

	
	(chi tiết danh mục hoạt động tại biểu số 06-a)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Các dự án thuỷ lợi sử dụng vốn AFD                                                                                                                                   
	Ban QLDA
	tỉnh 
Sơn La
	2.132 ha
	2007-2010
	 
	 
	2.231
	1.300
	15.000
	 

	 
	Trong đó
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.231
	1.300
	6.788
	 

	 
	- Thuỷ lợi phai Nhú xã Viêng Lán, Yên Châu
	Ban QLDA
	Yên Châu
	18,3 ha
	2006-2008
	3.410
	 
	883
	500
	2.885
	 

	 
	- Thuỷ lợi phai Ngùa xã Chiềng Pằn, Yên Châu
	Ban QLDA
	Yên Châu
	74,3 ha
	2006-2008
	4.610
	 
	1.348
	800
	3.903
	 

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.212
	 

	 
	- Thuỷ lợi Nong Đúc xã Lóng Phiêng, Yên Châu
	Ban QLDA
	Yên Châu 
	210 ha
	2007-2010
	21.918
	 
	 
	 
	2.212
	 

	 
	- Thuỷ lợi Phiêng Chanh xã Tông Lệnh, Thuận Châu
	Ban QLDA
	Thuận Châu 
	500 ha
	2007-2010
	39.846
	 
	 
	 
	3.000
	 

	 
	- Thuỷ lợi hồ Lái Bay xã Phỏng Lái, Thuận Châu
	Ban QLDA
	Thuận Châu  
	561 ha
	2007-2010
	48.813
	 
	 
	 
	3.000
	 


	
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Thào Xuân Sùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	Biểu số: 06-1

	KẾ HOẠCH CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN GIẢM NGHÈO NĂM 2007

	(Kèm theo Nghị quyết số:126/NQ-HĐND ngày 10/12/2006 của HĐND tỉnh Sơn La)

	STT
	Danh mục các công trình
	Đơn vị tính
	Năng lực thiết kế
	Chủ đầu tư 
	Địa điểm xây dựng
 công trình (xã)

	 
	DANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2007
	 

	A
	Các hoạt động chuyển tiếp sang thực hiện năm 2007
	 

	I
	HỢP PHẦN GIAO THÔNG - CHỢ
	
	
	
	

	A
	Đường giao thông
	 
	 
	 
	 

	a
	Đường huyện xuống xã
	 
	4,0
	 
	 

	4
	QL 6 (Km371) - TT xã Mường É
	km
	4,0
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Mường É, huyện Thuận Châu 

	b
	Đường xã xuống bản 
	 
	13
	 
	 

	8
	Bản Chiềng Ve A - Nà Lầu
	km
	2
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Mường É, Huyện Thuận Châu 

	10
	TT xã - Nà Pa
	km
	4
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Mường Bám, huyện Thuận Châu 

	17
	Nà Dạ - Tà Liễu - Keo Đồn
	km
	7
	BQLDAGN YÊN CHÂU
	Xã Chiềng On, huyện Yên Châu

	3
	Bản Hỏm - bản Tịm
	km
	7
	BQLDAGN TỈNH
	Xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu 

	c
	Đường liên bản
	km
	15
	 
	 

	10
	Đường liên bản: Tuyến Nong Quài-Hua Chiến
	km 
	9
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Chiềng Muôn, huyện Mường La

	13
	Bản Pa Cư Sáng - Lậm Lộng
	km
	6
	BQLDAGN BẮC YÊN 
	Xã Hang Chú, huyện Bắc Yên 

	B
	Chợ
	m2
	2.508
	 
	 

	1
	Chợ Pơ Nang
	m2
	300
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Tân Hợp, H. Mộc Châu

	2
	Chợ TT xã Chiềng Khừa
	m2
	300
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Chiềng Khừa, H. Mộc Châu

	3
	Chợ TT xã Mường Bám
	m2
	382
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Mường Bám, H. Thuận Châu

	4
	Chợ Phiêng Bông
	m2
	382
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Muội Nọi, huyện Thuận Châu

	5
	Chợ TT xã Phổng Lập
	m2
	382
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu

	6
	CT Chợ TT xã Chiềng Hoa
	m2
	382
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Chiềng Hoa, huyện Mường La

	7
	CT Chợ TT xã Tà Xùa
	m2
	380
	BQLDAGN BẮC YÊN 
	Xã Tà Sùa, huyện Bắc Yên

	II
	HỢP PHẦN NÔNG NGHIỆP
	 
	 
	 
	 

	A
	Thuỷ lợi 
	Ha
	187,9
	 
	 

	1
	CTTL Xam Xít
	ha
	30
	BQLDAGN TỈNH
	Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La

	4
	CTTL bản Pa Đì
	ha
	30,0
	BQLDAGN TỈNH
	Xã Suối Bàng, huyện Mộc Châu

	5
	CTTL bản Tòng
	ha
	11,4
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu 

	6
	CTTL bản A Má
	ha
	12
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu 

	7
	CTTL bản Căng Ty
	ha
	3
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Chiềng Khừa, H. Mộc Châu

	8
	CTTL bản Phách
	ha
	8,5
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Chiềng Khừa, H. Mộc Châu

	9
	CTTL bản Nà An
	ha
	8
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Xuân Nha, H. Mộc Châu

	10
	CTTL bản Chiềng Hin
	ha
	6
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Xuân Nha, H. Mộc Châu

	11
	CTTL UI
	ha
	10
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Mường Men, H. Mộc Châu

	12
	CTTL bản Khà Nhài
	ha
	4
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Mường Men, H. Mộc Châu

	13
	CTTL bản Uông
	ha
	5
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Mường Men, H. Mộc Châu

	15
	CTTL Nà La
	ha
	10
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Mường Bám, huyện Thuận Châu 

	16
	CTTL Bó Nguồng 
	ha
	10
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu 

	17
	CTTL Muổi Nọi 
	ha
	10
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu 

	24
	CTTL Long Nặm
	ha
	8
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã É Tòng, H. Thuận Châu

	31
	CTTL Lọng Lầu
	ha
	8
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Nậm Lầu, H. Thuận Châu

	34
	CTTL Tả Ván
	ha
	4
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Chiềng Công, H. Mường La

	37
	CTTL Cúa Mang
	ha
	10
	BQLDAGN BẮC YÊN
	Xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên 

	46
	CTTL Hang Chú
	ha
	25
	BQLDAGN BẮC YÊN 
	Xã Hang Chú, huyện Bắc Yên

	B
	Nước sinh hoạt 
	hé
	1.468
	 
	 

	4
	CT NSH bản Tòng
	hé
	51
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu 

	5
	CT NSH bản Nà An
	hé
	65
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Xuân Nha, huyện Mộc Châu 

	6
	CT NSH bản Khà Nhài 
	hé
	64
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Mường Men, huyện Mộc Châu 

	8
	CT NSH bản Căng Ty
	hé
	43
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Chiềng Khừa, H. Mộc Châu

	9
	CT NSH bản Xa Lú
	hé
	36
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Chiềng Khừa, H. Mộc Châu

	10
	CT NSH bản Pu Lầu
	hé
	81
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Xuân Nha, H. Mộc Châu

	11
	CT NSH bản Lắc Kén
	hé
	57
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Xuân Nha, H. Mộc Châu

	12
	CT NSH bản Pa Đì
	hé
	70
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Suối Bàng, H. Mộc Châu

	13
	CT NSH bản Chột
	hé
	40
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Mường Men, H. Mộc Châu

	14
	CT NSH bản Nà Pa
	hé
	45
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Mường Men, H. Mộc Châu

	15
	CT NSH bản A Má
	hé
	180
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Lóng Sập, H. Mộc Châu

	22
	CT NSH Nà Na
	Hé
	56
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Mường Bám, huyện Thuận Châu 

	23
	CT NSH Hát Pang
	Hé
	46
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Mường Bám, huyện Thuận Châu 

	24
	CT NSH Căm Cặn
	Hé
	15
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Mường Bám, huyện Thuận Châu 

	30
	CT NSH Nà Lành
	hé
	19
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã É Tòng, H. Thuận Châu

	33
	CT NSH bản Co Nghè A,B
	hé
	50
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Co Mạ, H. Thuận Châu

	34
	CT NSH bản Co Mạ
	hé
	42
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Co Mạ, H. Thuận Châu

	38
	CT NSH Nậm Nhứ
	hé
	44
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Long Hẹ, H. Thuận Châu

	42
	CT NSH bản Pùa
	hé
	30
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Bản Lầm, H. Thuận Châu

	43
	CT NSH bản Lầm B
	hé
	22
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Bản Lầm, H. Thuận Châu

	44
	CT NSH Hua Lành
	hé
	29
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Bản Lầm, H. Thuận Châu

	46
	CT NSH Chiềng Ve A
	hé
	115
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Mường É, H. Thuận Châu

	57
	CT NSH Pá Kìm
	m
	72
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Chiềng Muôn, H. Mường La

	58
	CT NSH Hua Chiến
	m
	45
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Chiềng Muôn, H. Mường La

	59
	CT NSH Hua Kìm
	hé
	59
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Chiềng Muôn, H. Mường La

	61
	CT NSH Pú Dảnh
	hé
	37
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Ngọc Chiến, H. Mường La

	62
	CT NSH Nậm Nghiệp
	hé
	42
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Ngọc Chiến, H. Mường La

	63
	CT NSH Pá Te
	hé
	41
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Ngọc Chiến, H. Mường La

	65
	CT NSH bản Trò A
	hé
	31
	BQLDAGN BẮC YÊN 
	Xã Tà Sùa, huyện Bắc Yên 

	75
	CT NSH Háng B + TT cụm xã
	hé
	23
	BQLDAGN BẮC YÊN 
	Xã Làng Chếu, H. Bắc Yên

	92
	CT NSH Ta Liễu
	hé
	31
	BQLDAGN YÊN CHÂU
	Xã Chiềng On, H. Yên Châu

	93
	CT NSH Keo Đồn A (Nguồn 1 )
	hé
	15
	BQLDAGN YÊN CHÂU
	Xã Chiềng On, H. Yên Châu

	94
	CT NSH Keo Đồn B ( Nguồn 2 )
	hé
	17
	BQLDAGN YÊN CHÂU
	Xã Chiềng On, H. Yên Châu

	95
	CT NSH Lọng Ban
	hé
	39
	BQLDAGN MAI SƠN 
	Xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn

	96
	CT NSH Huổi Thùng
	hé
	24
	BQLDAGN MAI SƠN 
	Xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn

	C
	Mô hình nông nghiệp
	 
	 
	 
	 

	c.1
	Mô hình trình diễn nông nghiệp
	 
	 
	 
	 

	1
	Mô hình trình diễn nông nghiệp
	 
	 
	BQLDAGN TỈNH
	Các xã dự án

	2
	Tập huấn khuyến nông huyện, khuyến nông cụm xã và nông dân chủ chốt
	Líp
	54
	BQLDAGN TỈNH
	Các huyện, các xã dự án

	3
	Mô hình trình diễn nông nghiệp
	MH
	101
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Các xã dự án

	4
	Mô hình trình diễn nông nghiệp
	MH
	198
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Các xã dự án

	5
	Mô hình trình diễn nông nghiệp
	MH
	211
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Các xã dự án

	8
	Mô hình trình diễn nông nghiệp
	MH
	9
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Các xã dự án

	9
	Mô hình trình diễn nông nghiệp
	MH
	158
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Các xã dự án

	10
	Mô hình trình diễn nông nghiệp
	MH
	37
	BQLDAGN BẮC YÊN 
	Các xã dự án

	11
	Mô hình trình diễn nông nghiệp
	MH
	129
	BQLDAGN BẮC YÊN 
	Các xã dự án

	12
	Mô hình trình diễn nông nghiệp
	MH
	101
	BQLDAGN PHÙ YÊN 
	Các xã dự án

	13
	Mô hình trình diễn nông nghiệp
	MH
	15
	BQLDAGN YÊN CHÂU
	Các xã dự án

	14
	Mô hình trình diễn nông nghiệp
	MH
	75
	BQLDAGN YÊN CHÂU
	Các xã dự án

	c.2
	Mô hình thủy sản
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Mô hình nuôi cá ao hồ
	Hé/ha
	270/13,5
	BQLDAGN TỈNH
	Các xã dự án

	 
	Tập huấn thực hiện mô hình

 thuỷ sản
	Líp
	16
	BQLDAGN TỈNH
	Các xã dự án

	 
	 - Mô hình ương nuôi cá giống
	MH
	5
	BQLDAGN TỈNH
	Các xã dự án

	 
	 - Mô hình nuôi cá ao hồ
	MH
	8
	BQLDAGN TỈNH
	Các xã dự án

	 
	 - Tập huấn thực hiện mô hình thuỷ sản
	Líp
	13
	BQLDAGN TỈNH
	Các xã dự án

	 
	 - Đào tạo cán bộ khuyến nông huyện
	Líp
	1
	 
	 

	 
	 - Đào tạo cán bộ khuyến nông cụm xã
	Líp
	7
	 
	 

	 
	 - Đào tạo nông dân chủ chốt
	Líp
	46
	 
	 

	D
	Nghiên cứu tại chỗ
	§Ò tµi
	5
	BQLDAGN TỈNH
	Các xã dự án

	II
	HỢP PHẦN GIÁO DỤC - YTẾ
	 
	 
	 
	 

	A
	Giáo dục
	 
	 
	 
	 

	a1
	Lớp cắm bản 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lớp cắm bản Pu Lầu
	ph/m2
	 2/74
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Xuân Nha, huyện Mộc Châu 

	2
	Lớp cắm bản Bản Chột
	ph/m2
	 2/74
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Mường Men, huyện  Mộc Châu 

	3
	Lớp cắm bản Pưa Lai
	m2
	120
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Suối Bàng, huyện Mộc Châu 

	4
	Lớp cắm bản Hong Húa
	m2
	120
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu 

	102
	CT LCB bản Thín
	ph/m2
	1/40
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Xuân Nha, H. Mộc Châu

	103
	CT LCB bản Ngà
	ph/m2
	1/40
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Xuân Nha, H. Mộc Châu

	104
	CT LCB bản Tây Tà Lào
	ph/m2
	2/75
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Xuân Nha, H. Mộc Châu

	105
	CT LCB bản Ông Lý
	ph/m2
	2/75
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Chiềng Khừa, H. Mộc Châu

	106
	CT LCB bản Phách
	ph/m2
	2/90
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Chiềng Khừa, H. Mộc Châu

	20
	CTLCB Puốc Quang
	ph/m2
	1/67
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Lóng Sập, H. Mộc Châu

	1
	Lớp cắm bản Bản Pài (khu C)
	ph/m2
	 1/60
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Nậm Lầu  huyện Thuận Châu 

	2
	Lớp cắm bản Hát Pang
	ph/m2
	 1/60
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Mường Bám,  
huyện Thuận Châu 

	3
	Lớp cắm bản Hát Khúa A
	ph/m2
	 1/60
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Co Tòng, huyện Thuận Châu 

	4
	Lớp cắm bản Kiểng A
	ph/m2
	1/54
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Mường É,  Huyện Thuận Châu 

	5
	Lớp cắm bản bản Phát
	ph/m2
	1/54
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Mường É,  Huyện Thuận Châu 

	6
	Lớp cắm bản bản Phạ
	ph/m2
	1/54
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Mường É,  Huyện Thuận Châu 

	7
	Lớp cắm bản Mầu Thái
	ph/m2
	2/108
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Phổng Lập,  huyện Thuận Châu

	8
	Lớp cắm bản Tá Tú
	ph/m2
	2/108
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Phổng Lập,  huyện Thuận Châu

	9
	CT LCB Huổi Lương
	ph/m2
	2/54
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã É Tòng, H. Thuận Châu

	10
	CT LCB Huổi Lanh B
	ph/m2
	2/54
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã É Tòng, H. Thuận Châu

	11
	CT LCB Pá Hốc
	ph/m2
	2/54
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Co Tòng, H. Thuận Châu

	12
	CT LCB Nà Lụ
	ph/m2
	2/54
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Mường É , H. Thuận Châu

	13
	CT LCB bản Cát
	ph/m2
	2/54
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Co Mạ, H. Thuận Châu

	14
	CT LCB Nong Vai
	ph/m2
	2/54
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Co Mạ, H. Thuận Châu

	15
	CT LCB bản Cá Kê
	ph/m2
	2/54
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Pá Lông, H. Thuận Châu

	16
	CT LCB Ten Lán
	ph/m2
	2/54
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Pá Lông, H. Thuận Châu

	17
	CT LCB Pú Chứn
	ph/m2
	2/54
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Long Hẹ, H. Thuận Châu

	18
	CT LCB bản Nhộp
	ph/m2
	2/54
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Chiềng Bôm, H. Thuận Châu

	19
	CT LCB bản Phúa
	ph/m2
	4/108
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Bản Lầm, H. Thuận Châu

	20
	CT LCB bản Phùa
	ph/m2
	2/54
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Bản Lầm, H. Thuận Châu

	21
	CT LCB Thẩm Đón
	ph/m2
	2/54
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Mường Bám, H. Thuận Châu

	22
	CT LCB Căm Cặn
	ph/m2
	2/54
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Mường Bám, H. Thuận Châu

	1
	Lớp cắm bản Hua Áng
	ph/m2
	 1/60
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Chiềng Hoa, huyện Mường La 

	2
	Lớp cắm bản Pú Liềng
	ph/m2
	 1/60
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Chiềng Hoa, huyện Mường La 

	3
	Lớp cắm bản Pha Se
	ph/m2
	 1/60
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Chiềng Hoa, huyện Mường La 

	4
	Lớp cắm bản Mường Chiến
	ph/m2
	 1/60
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Ngọc Chiến,  huyện Mường La 

	5
	Lớp cắm bản Lọng Cang
	ph/m2
	 1/60
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La 

	12
	CT LCB Xạ Súng
	ph/m2
	1/47
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Chiềng Ân, huyện Mường La

	13
	CT LCB Tà Pù Chử
	ph/m2
	1/47
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Chiềng Ân, huyện Mường La

	14
	CT LCB Pá Kìm
	ph/m2
	1/47
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Chiềng Muôn, H. Mường La

	15
	CT LCB Hua Chiến
	ph/m2
	1/47
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Chiềng Muôn, H. Mường La

	16
	CT LCB Hua Kìm
	ph/m2
	1/47
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Chiềng Muôn, H. Mường La

	17
	CT LCB Cát Lình
	ph/m2
	1/47
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Chiềng Muôn, H. Mường La

	18
	CT LCB Hua Đán
	ph/m2
	1/47
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Chiềng Muôn, H. Mường La

	22
	CT LCB Chom Khâu
	ph/m2
	1/70
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Ngọc Chiến, H. Mường La

	23
	CT LCB Huổi Ngùa
	ph/m2
	1/47
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Ngọc Chiến, H. Mường La

	25
	CT LCB   bản Co Sủ Trên
	ph/m2
	1/70
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Chiềng Công, H. Mường La

	26
	CT LCB Đinh Lanh
	ph/m2
	1/70
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Chiềng Công, H. Mường La

	1
	Lớp cắm bản Chống Tra
	ph/m2
	 2/74
	BQLDAGN BẮC YÊN 
	Xã Tà Sùa, huyện Bắc Yên 

	4
	Lớp cắm bản Pá Ổng A
	ph/m2
	 1/60
	BQLDAGN BẮC YÊN 
	Xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên 

	9
	CT LCB bản Trò A
	ph/m2
	4/105
	BQLDAGN BẮC YÊN 
	Xã Tà Sùa, H. Bắc Yên

	10
	CT LCB bản Trò B
	ph/m2
	4/105
	BQLDAGN BẮC YÊN 
	Xã Tà Sùa, H. Bắc Yên

	13
	CT LCB Pá Ổng B
	ph/m2
	4/105
	BQLDAGN BẮC YÊN 
	Xã Xím Vàng, H. Bắc Yên

	4
	Lớp cắm bản Pa Khôm
	ph/m2
	 1/60
	BQLDAGN

YÊN CHÂU
	Xã Mường Lựm, huyện Yên Châu 

	a2
	Nhà bán trú 
	ph/m2
	 4/150
	 
	 

	1
	CT nhà bán trú Dồm Lọng
	ph/m2
	2/75
	BQLDAGN 

THUẬN CHÂU
	Xã Púng Tra, H. Thuận Châu

	2
	CT nhà bán trú Sáu Me
	ph/m2
	2/75
	BQLDAGN

 THUẬN CHÂU
	Xã Pá Lông, H. Thuận Châu

	a3
	Nhà trẻ mẫu giáo 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhà trẻ mẫu giáo bản Phách
	ph/m2
	 2/74
	BQLDAGN

 MỘC CHÂU
	Xã Chiềng Khừa,  huyện Mộc Châu 

	2
	Nhà trẻ mẫu giáo bản Khà Nhài
	ph/m2
	 2/74
	BQLDAGN

 MỘC CHÂU
	Xã Mường Men,  huyện Mộc Châu 

	13
	CT NTMG bản Pu Lầu
	ph/m2
	1/40
	BQLDAGN 

MỘC CHÂU
	Xã Xuân Nha, H. Mộc Châu

	14
	CT NTMG bản Khau Tuống
	ph/m2
	2/90
	BQLDAGN 

MỘC CHÂU
	Xã Suối Bàng, H. Mộc Châu

	15
	CT NTMG Suối Mõ
	ph/m2
	1/40
	BQLDAGN 

MỘC CHÂU
	Xã Mường Men, H. Mộc Châu

	16
	CT NTMG bản Chột
	ph/m2
	1/40
	BQLDAGN 

MỘC CHÂU
	Xã Mường Men, H. Mộc Châu

	17
	CT NTMG bản Phát
	ph/m2
	1/40
	BQLDAGN 

MỘC CHÂU
	Xã Lóng Sập, H. Mộc Châu

	1
	Nhà trẻ mẫu giáo bản Phạ (TT xã)
	ph/m2
	 2/74
	BQLDAGN 

THUẬN CHÂU
	Xã Púng Tra, huyện Thuận Châu 

	2
	Nhà trẻ mẫu giáo Chiềng Ve
	ph/m2
	 2/79
	BQLDAGN 

THUẬN CHÂU
	Xã Mường É, Huyện Thuận Châu 

	3
	CT NTMG bản Cán Tỷ A
	ph/m2
	4/108
	BQLDAGN 

THUẬN CHÂU
	Xã Long Hẹ, H. Thuận Châu

	4
	CT NTMG Nọng Lầu
	ph/m2
	1/45
	BQLDAGN

 THUẬN CHÂU
	Xã Nậm Lầu, H. Thuận Châu

	1
	CT NTMG TT xã Chiềng Ân
	ph/m2
	1/74
	BQLDAGN 

MƯỜNG LA
	Xã Chiềng Ân, H. Mường La

	2
	CT NTGMG bản Hua Chiến
	ph/m2
	1/60
	BQLDAGN 

MƯỜNG LA
	Xã Chiềng Muôn, H. Mường La

	3
	CT NTMG Pá Kìm
	ph/m2
	1/70
	BQLDAGN

 MƯỜNG LA
	Xã Chiềng Muôn, H. Mường La

	1
	Nhà trẻ mẫu giáo Bản Háng A
	ph/m2
	 2/74
	BQLDAGN BẮC YÊN 
	Xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên 

	2
	Nhà trẻ mẫu giáo Háng Tâu
	ph/m2
	 2/74
	BQLDAGN BẮC YÊN 
	Xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên 

	3
	CT NTMG bản Lừm Thượng
	ph/m2
	4/150
	BQLDAGN BẮC YÊN 
	Xã Pắc Ngà, H. Bắc Yên

	a4
	Nhà ở Giáo viên
	ph/m2
	2/60
	 
	 

	4
	CT nhà ở giáo viên bản Đông Tà Lào
	ph/m2
	2/60
	BQLDAGN

 MỘC CHÂU
	Xã Xuân Nha, H. Mộc Châu

	2
	CT nhà ở giáo viên bản A Má
	ph/m2
	2/42
	BQLDAGN 

MỘC CHÂU
	Xã Lóng Sập, H. Mộc Châu

	1
	Nhà ở Giáo viên TT xã Phỏng Lập
	ph/m2
	 5/94
	BQLDAGN

 THUẬN CHÂU
	Xã Phỏng Lập,  huyện Thuận Châu 

	2
	Nhà ở giáo viên bản Co Nhừ 
	ph/m2
	 5/94
	BQLDAGN 

THUẬN CHÂU
	Xã Co Tòng, huyện Thuận Châu 

	3
	Nhà ở giáo viên Chiềng Ve
	ph/m2
	 3/60
	BQLDAGN

 THUẬN CHÂU
	Xã Mường É, Huyện Thuận Châu 

	a5
	Trường tiểu học 
	ph/m2
	9/486
	 
	 

	1
	Trường tiểu học Nà Há
	ph/m2
	 4/216
	BQLDAGN 

THUẬN CHÂU
	Xã Mường É, Huyện Thuận Châu 

	2
	Trường tiểu học Nậm Lầu (Khu B)
	ph/m2
	 5/270
	BQLDAGN

 THUẬN CHÂU
	Xã Nậm Lầu,  huyện Thuận Châu 

	3
	CT Trường tiểu học bản Nghịu
	m2
	4/216
	BQLDAGN 

THUẬN CHÂU
	Xã Phỏng Lập, H. Thuận Châu

	II
	Hoạt động mua sắm trang thiết bị giáo dục
	 
	 
	 
	 

	B
	Y tế
	 
	 
	 
	 

	a2
	Đào tạo y tá thôn bản
	Ng​ưêi
	648
	BQLDAGN TỈNH
	Các xã dự án

	a2
	Đào tạo y tá thôn bản
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Đào tạo y tá bản 9 tháng
	Líp
	8
	BQLDAGN TỈNH
	Các xã dự án

	 
	 - Đào tạo y tá bản 3 tháng
	Líp
	1
	BQLDAGN TỈNH
	Các xã dự án

	a3
	Đào tạo y tá thôn bản
	Ng​ưêi
	648
	BQLDAGN TỈNH
	Các xã dự án

	a2
	Đào tạo nâng cấp
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Học sinh sơ học thành học sinh TH
	Líp
	1
	BQLDAGN TỈNH
	Các xã dự án

	 
	 - Đào tạo dược tá
	Líp
	1
	BQLDAGN TỈNH
	Các xã dự án

	B
	KẾ HOẠCH 2006 CHUYỂN TIẾP SANG 2007
	 
	 
	 
	 

	I
	CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
	 
	 
	 
	 

	1
	Mở mới đường xã xuống bản: Tuyến Hồng Ngài - Bản Đung, Đoạn km 3 - Bản Đung
	Km
	6
	BQLDAGN TỈNH
	Xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên

	2
	Đường huyện xuống xã: Tuyến Chiềng Khoa - Mường Men (Đoạn km 6 - km 8)
	Km
	2
	BQLDAGN TỈNH
	Xã Mường Men, huyện Mộc Châu

	3
	Khắc phục hậu quả bão số 7 đường xã xuống bản: Bản Hỏm - Bản Tịm
	m3
	20000
	BQLDAGN TỈNH
	Xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu

	4
	Thuỷ lợi bản Oi
	ha
	20
	BQLDAGN TỈNH
	Xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn

	5
	Thuỷ lợi Phai Pẻn
	ha
	45
	BQLDAGN TỈNH
	Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La

	6
	Chợ TT xã Mường É
	m2
	300
	BQLDAGN 

THUẬN CHÂU
	Xã Mường É, huyện Thuận Châu

	7
	Thuỷ lợi bản Cát
	ha
	10
	BQLDAGN 

THUẬN CHÂU
	Xã Co Mạ, huyện Thuận Châu

	8
	Thuỷ lợi Hỏm Bon
	ha
	10
	BQLDAGN

 THUẬN CHÂU
	Xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu

	9
	NSH Pá Hốc
	hé
	34
	BQLDAGN 

THUẬN CHÂU
	Xã Co Tòng, huyện Thuận Châu

	10
	NSH bản Cát
	hé
	38
	BQLDAGN 

THUẬN CHÂU
	Xã Co Mạ, huyện Thuận Châu

	11
	NSH bản Mớ
	hé
	32
	BQLDAGN

 THUẬN CHÂU
	Xã Co Mạ, huyện Thuận Châu

	12
	NSH Nà Nôm
	hé
	34
	BQLDAGN 

THUẬN CHÂU
	Xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu

	13
	NSH TT xã É Tòng (Nà Lành A+B)
	hé
	58
	BQLDAGN 

THUẬN CHÂU
	Xã É Tòng, huyện Thuận Châu

	14
	NSH Nà Sói
	hé
	62
	BQLDAGN 

THUẬN CHÂU
	Xã É Tòng, huyện Thuận Châu

	15
	NSH bản phèn
	hé
	45
	BQLDAGN 

THUẬN CHÂU
	Xã Mường Bám, huyện Thuận Châu

	16
	NSH Nà Làng
	hé
	58
	BQLDAGN 

THUẬN CHÂU


	Xã Mường Bám, huyện Thuận Châu

	17
	NSH bản Thán
	hé
	45
	BQLDAGN 

THUẬN CHÂU
	Xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu

	18
	NSH bản Hiềm
	hé
	58
	BQLDAGN 

THUẬN CHÂU
	Xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu

	19
	NSH Lếch Lè
	hé
	22
	BQLDAGN 

THUẬN CHÂU
	Xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu

	20
	NSH TT xã Nậm Lầu
	hé
	100
	BQLDAGN 

THUẬN CHÂU
	Xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu

	21
	NSH bản Xanh, bản Pài
	hé
	125
	BQLDAGN 

THUẬN CHÂU
	Xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu

	22
	NSH bản Nghịu
	hé
	65
	BQLDAGN

 THUẬN CHÂU
	Xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu

	23
	NSH Mầu Thái
	hé
	75
	BQLDAGN

 THUẬN CHÂU
	Xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu

	24
	Nhà trẻ mẫu giáo TT xã Phiêng Cằm
	ph/m2
	4/216
	BQLDAGN MAI SƠN 
	Xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn

	25
	LCB Bon Chỏ
	ph/m2
	2/108
	BQLDAGN MAI SƠN 
	Xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn

	26
	LCB Thẳm Hưn
	ph/m2
	2/108
	BQLDAGN MAI SƠN 
	Xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn

	27
	LCB Nậm Lạnh
	ph/m2
	2/108
	BQLDAGN MAI SƠN 
	Xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn

	28
	LCB Ọ Lọ
	ph/m2
	2/108
	BQLDAGN MAI SƠN 
	Xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn

	29
	NSH bản Pó
	hé
	76
	BQLDAGN MAI SƠN 
	Xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn

	30
	NSH Xà Liệt
	hộ
	52
	BQLDAGN MAI SƠN 
	Xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn

	31
	NSH Huổi Nhả Thái
	hộ
	20
	BQLDAGN MAI SƠN 
	Xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn

	32
	NSH Trạm Cọ
	hộ
	30
	BQLDAGN MAI SƠN 
	Xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn

	33
	NSH Hin Đón
	hộ
	28
	BQLDAGN MAI SƠN 
	Xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn

	34
	NSH Nà Phặng
	hộ
	45
	BQLDAGN MAI SƠN 
	Xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn

	35
	NSH Pá Hốc
	hộ
	39
	BQLDAGN MAI SƠN 
	Xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn

	36
	NSH Nặm Luông
	hộ
	24
	BQLDAGN MAI SƠN 
	Xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn

	37
	NSH Huổi Má
	hộ
	17
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Chiềng Hoa, huyện Mường La

	38
	NSH Huổi Xưa
	hộ
	54
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Chiềng Hoa, huyện Mường La

	39
	NSH Pú Liềng
	hộ
	24
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Chiềng Hoa, huyện Mường La

	40
	NSH Long Hượn
	hộ
	23
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Chiềng Hoa, huyện Mường La

	41
	NSH Lọng Sản
	hộ
	21
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Chiềng Hoa, huyện Mường La

	42
	NSH Nong É
	hộ
	26
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Chiềng Hoa, huyện Mường La

	43
	NSH Sạ Súng
	hộ
	31
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Chiềng Ân, huyện Mường La

	44
	NSH Cát Lình
	hộ
	28
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Chiềng Muôn, huyện Mường La

	45
	NSH Chom Khâu
	hộ
	25
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La

	46
	NSH Nà Tâu
	hộ
	157
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La

	47
	NSH Chông Dù Tẩu
	hộ
	29
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Chiềng Công, huyện Mường La

	48
	NSH bản Pá Chè
	hộ
	30
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Chiềng Công, huyện Mường La

	49
	NSH Bản Co Sủ Trên
	hộ
	21
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Chiềng Công, huyện Mường La

	50
	Thuỷ lợi Hin Pá
	hộ
	6
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Chiềng Hoa, huyện Mường La

	51
	Thuỷ lợi Bản Áng
	hộ
	7.2
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Chiềng Hoa, huyện Mường La

	53
	Thuỷ lợi Nong Hoi Dưới
	hộ
	6,5
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Chiềng ân, huyện Mường La

	55
	Thuỷ Lợi Nậm Lắc
	ha
	20
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La

	56
	Thuỷ lợi Nong Hoi Trên
	ha
	6,5
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	Xã Chiềng Ân, huyện Mường La

	57
	Đường liên bản km 7 TL 113 - Bản Trò A, Trò B
	km
	7
	BQLDAGN BẮC YÊN 
	Xã Tà Sùa, huyện Bắc Yên

	58
	Thuỷ lợi Xuân Giàng
	ha
	10
	BQLDAGN BẮC YÊN 
	Xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên

	60
	NSH Mống Vàng
	hộ
	30
	BQLDAGN BẮC YÊN 
	Xã Tà Sùa, huyện Bắc Yên

	62
	Cầu treo Lừm Thượng
	m
	120
	BQLDAGN BẮC YÊN 
	Xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên

	63
	Đường liên bản Pa Cư Sáng - Suối Lềnh A
	km
	15
	BQLDAGN BẮC YÊN 
	Xã Hang Chú, huyện Bắc Yên

	64
	Đường liên bản: Tuyến TT xã - bản Xuân Giàng
	km
	5
	BQLDAGN PHÙ YÊN 
	Xã Sập Xa, huyện Phù Yên

	65
	Đường liên bản TT xã - Phiêng Lương
	km
	3,5
	BQLDAGN PHÙ YÊN 
	Xã Sập Xa, huyện Phù Yên

	66
	Thuỷ lợi Suối Cải
	ha
	12
	BQLDAGN PHÙ YÊN 
	Xã Mường Bang, huyện Phù Yên

	67
	Lớp cắm bản Suối Tọ
	ph/m2
	2/105
	BQLDAGN PHÙ YÊN 
	Xã Suối Tọ, huyện Phù Yên

	68
	Lớp cắm bản Xuân Giàng
	ph/m2
	2/105
	BQLDAGN PHÙ YÊN 
	Xã Sập Xa, huyện Phù Yên

	69
	Lớp cắm bản Chát B
	ph/m3
	2/105
	BQLDAGN PHÙ YÊN 
	Xã Suối Bau, huyện Phù Yên

	70
	Lớp cắm bản Suối Hiền
	ph/m4
	2/105
	BQLDAGN PHÙ YÊN 
	Xã Suối Bau, huyện Phù Yên

	71
	NSH bản Trò
	hộ
	40
	BQLDAGN PHÙ YÊN 
	Xã Suối Tọ, huyện Phù Yên

	72
	NSH Suối Khang
	hộ
	33
	BQLDAGN PHÙ YÊN 
	Xã Suối Tọ, huyện Phù Yên

	73
	NSH Lũng Khoai A
	hộ
	49
	BQLDAGN PHÙ YÊN 
	Xã Suối Tọ, huyện Phù Yên

	74
	NSH Pắc Bẹ A
	hộ
	19
	BQLDAGN PHÙ YÊN 
	Xã Suối Tọ, huyện Phù Yên

	75
	NSH Pắc Bẹ B
	hộ
	33
	BQLDAGN PHÙ YÊN 
	Xã Suối Tọ, huyện Phù Yên

	76
	Đường liên bản: Tuyến Bản Bang - bản Lao
	km
	3.5
	BQLDAGN PHÙ YÊN 
	Xã Mường Bang, huyện Phù Yên

	77
	Đập trạm Hốc
	ha
	26
	BQLDAGN YÊN CHÂU
	Xã Chiềng On, huyện Yên Châu

	81
	Đường liên bản: Pá Khôm - Đin Chí
	km
	3.5
	BQLDAGN YÊN CHÂU
	Xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

	82
	Đường liên bản: Cốc Lắc - La Bắp
	km
	2
	BQLDAGN YÊN CHÂU
	Xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

	83
	Thuỷ Lợi Mường An
	ha
	28
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Xuân Nha, huyện Mộc Châu

	84
	NSH Nà Mý
	hộ
	85
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu

	85
	NSH Tầm Phế
	hộ
	130
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu

	86
	NSH bản Ấm
	hộ
	67
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Suối Bàng, huyện Mộc Châu

	87
	NSH bản Ui
	hộ
	86
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Mường Men, huyện Mộc Châu

	88
	NSH bản Khừa
	hộ
	70
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu

	89
	NSH A Lá
	hộ
	15
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

	90
	Đường liên bản Chiềng Khừa - Căng Tỵ (Đoạn km 4 - Căng Tỵ)
	km
	8
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu

	91
	NSH bản Cóm
	hé
	45
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Mường Men, huyện Mộc Châu

	II
	HOẠT ĐỘNG MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ GIÁO DỤC
	 
	 
	 
	 

	a6
	Trang thiết bị phòng học 
	 
	 
	BQLDAGN TỈNH
	Các lớp xây mới

	1
	Trang thiết bị cho các phòng học xây mới
	 
	 
	BQLDAGN TỈNH
	Các phòng học, nhà ở giáo viên và nhà bán trú, nhà mẫu giáo xây mới

	III
	MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP
	 
	 
	 
	 

	III.1
	Mô hình trình diễn nông nghiệp
	 
	 
	 
	 

	1
	Mô hình trình diễn nông nghiệp
	MH
	30
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Các xã dự án

	2
	Tập huấn mô hình
	Líp
	16
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Các xã dự án

	3
	Mô hình trình diễn nông nghiệp
	MH
	27
	BQLDAGN MAI SƠN 
	Các xã dự án

	4
	Tập huấn mô hình
	Líp
	14
	BQLDAGN MAI SƠN 
	Các xã dự án

	5
	Mô hình trình diễn nông nghiệp
	MH
	26
	BQLDAGN BẮC YÊN 
	Các xã dự án

	6
	Tập huấn mô hình
	Líp
	14
	BQLDAGN BẮC YÊN 
	Các xã dự án

	7
	Mô hình trình diễn nông nghiệp
	MH
	16
	BQLDAGN PHÙ YÊN 
	Các xã dự án

	8
	Tập huấn mô hình
	Líp
	21
	BQLDAGN PHÙ YÊN 
	Các xã dự án

	9
	Mô hình trình diễn nông nghiệp
	MH
	28
	BQLDAGN YÊN CHÂU
	Các xã dự án

	10
	Tập huấn mô hình
	Líp
	14
	BQLDAGN YÊN CHÂU
	Các xã dự án

	11
	Tập huấn Công nghệ sau thu hoạch
	Líp
	45
	BQLDAGN TỈNH
	15 xã dự án

	12
	Hỗ trợ các hoạt động hướng tới người nghèo và thị trường
	 
	 
	BQLDAGN TỈNH
	 

	IV
	NGÂN SÁCH PHÁT TRIỂN XÃ
	X·
	46
	Các BPT xã
	46 xã dự án

	V
	HỖ TRỢ CHI PHÍ QUẢN LÝ
	 
	 
	 
	 

	a
	Nhà làm việc BQL dự án giảm nghèo huyện Mộc Châu
	 
	 
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Tiểu khu II Thị Trấn Mộc Châu

	VI
	VỐN CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN 
	 
	 
	BQLDAGN tỉnh, các huyện
	 

	C
	KẾ HOẠCH NĂM 2007
	 
	 
	 
	 

	I
	HỢP PHẦN GIAO THÔNG - CHỢ
	 
	 
	 
	 

	A
	Đường giao thông
	km
	42
	 
	 

	1
	Đường Liên bản Chờ Lồng bản Đán
	KM
	5
	BQLDAGN YÊN CHÂU
	Xã Yên Sơn, huyện Yên Châu

	II
	HỢP PHẦN NN
	 km
	 
	 
	 

	A
	Các công trình nước sinh hoạt
	 
	 
	 
	 

	1
	NSH bản Nà Dạ
	hộ
	195
	BQLDAGN YÊN CHÂU
	Xã Chiềng  On, huyện Yên Châu

	2
	NSH liên bản Nà Lạng, bản Xa, Keo Lán
	hộ
	230
	BQLDAGN PHÙ YÊN 
	Xã Sập Xa, huyện Phù Yên

	3
	NSH Háng B
	hộ
	26
	BQLDAGN BẮC YÊN 
	Xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên

	4
	NSH Trò A
	hộ
	70
	BQLDAGN BẮC YÊN 
	Xã Tà  Sùa, huyện Bắc Yên

	5
	NSH Bản Mật + bản Sàng
	hộ
	120
	BQLDAGN TỈNH
	Xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn

	6
	NSH Trung tâm xã Mường Lựm
	hộ
	210
	BQLDAGN TỈNH
	Xã Mường Lựm, huyện Yên Châu

	7
	NSH Huổi Thốn
	hộ
	40
	BQLDAGN TỈNH
	Xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn

	8
	NSH Nậm Pút
	hộ
	45
	BQLDAGN TỈNH
	Xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn

	9
	NSH Bản Phát
	hộ
	71
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

	10
	NSH Pơ Nang
	hộ
	72
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu

	11
	NSH Cà Đạc
	hộ
	56
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu

	12
	NSH Huổi Kép
	hộ
	24
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu

	13
	NSH bản Pọm
	hộ
	43
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu

	14
	NSH Huổi Do
	hộ
	50
	BQLDAGN MAI SƠN 
	Xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn

	15
	NSH Huổi Lập
	hộ
	35
	BQLDAGN MAI SƠN 
	Xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn

	16
	NSH bản Phé
	hộ
	45
	BQLDAGN MAI SƠN 
	Xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn

	B
	Các công trình thuỷ lợi
	 
	 
	 
	 

	1
	Thuỷ lợi bản Sọc, xã Mường Bang
	ha
	25
	BQLDAGN PHÙ YÊN 
	Xã Mường Bang, huyện Phù Yên

	2
	Thuỷ lợi bản Tum
	ha
	25
	BQLDAGN TỈNH
	Xã Mường É, huyện Thuận Châu

	3
	Thuỷ lợi bản Thín
	ha
	15
	BQLDAGN TỈNH
	Xã Xuân Nha, huyện Mộc Châu

	4
	Thuỷ lợi Khoang Tuống
	ha
	10
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	Xã Suối Bàng, huyện Mộc Châu

	5
	Thuỷ lợi Láng Hạt
	ha
	13
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã Púng Tra, huyện Thuận Châu

	III
	HỢP PHẦN GIÁO DỤC - Y TẾ
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhà ở giáo viên trường THCS xã Mường Bang
	m2
	105
	BQLDAGN PHÙ YÊN 
	Xã Mường Bang, huyện Phù Yên

	2
	Nhà trẻ mẫu giáo TT xã É Tòng
	m2
	108
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	Xã É Tòng, huyện Thuận Châu

	IV
	NGÂN SÁCH PHÁT TRIỂN XÃ
	X·
	46
	Các BPT xã
	46 xã dự án

	V
	HỖ TRỢ CHI PHÍ QUẢN LÝ
	 
	 
	 
	 

	1
	Ban QLDA tỉnh
	 
	 
	BQLDAGN TỈNH
	 

	a
	Trụ sở Ban QLDAGN - Nhà làm việc Sở KH & ĐT
	 
	 
	BQLDAGN TỈNH
	 

	b
	Mua sắm trang thiết bị văn phòng
	 
	 
	BQLDAGN TỈNH
	 

	c
	Chi phí hoạt động Ban QLDA tỉnh
	 
	 
	BQLDAGN TỈNH
	 

	2
	Ban QLDA các huyện, các Ban PTX 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Huyện Phù Yên
	 
	 
	BQLDAGN PHÙ YÊN 
	 

	 
	 - Huyện Thuận Châu
	 
	 
	BQLDAGN THUẬN CHÂU
	 

	 
	 - Huyện Bắc Yên
	 
	 
	BQLDAGN BẮC YÊN 
	 

	 
	 - Huyện Yên Châu
	 
	 
	BQLDAGN YÊN CHÂU
	 

	 
	 - Huyên Mường La
	 
	 
	BQLDAGN MƯỜNG LA
	 

	 
	 - Huyện Mộc Châu
	 
	 
	BQLDAGN MỘC CHÂU
	 

	 
	 - Huyện Mai Sơn
	 
	 
	BQLDAGN MAI SƠN 
	 

	VI
	VỐN CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN 
	 
	 
	BQLDAGN tỉnh, các huyện
	 


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Thào Xuân Sùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	Biểu số: 07

	DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2007
	

	NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CỦA BỘ TÀI CHÍNH

	(Kèm theo Nghị quyết  số 126/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006 HĐND tỉnh Sơn La)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm XD
	Năng lực TK
	Thời gian KC-HT
	Tổng mức đầu tư
	Dự toán được duyệt
	TH từ KC đến hết 2006
	Kế hoạch năm 2007
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	KL hoàn thành
	Vốn đã đầu tư
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.600
	 

	I
	Chương trình bố trí. sắp xếp dân cư
	UBND các huyện
	Sơn La
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.400
	 

	 
	(Chi tiết tại biểu số 05-12)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Hỗ trợ kinh phí trang thiết bị phát sóng TT-TH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.200
	 

	1
	Vốn đối ứng ODA thiết bị đài PT- TH
	Đài PT- TH tỉnh
	Thị xã
	 
	2007
	 
	 
	 
	 
	1.000
	 

	2
	Thiết bị sản xuất chương trình đài PT-TH tỉnh
	Đài PT- TH tỉnh
	Thị xã
	 
	2007
	 
	 
	 
	 
	2.200
	 

	III
	Dự án 1382
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.000
	 

	 
	(Sẽ chi tiết cụ thể sau)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Thào Xuân Sùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	Biểu số: 08


DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM CHUYỂN TIẾP 
VÀ KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2007 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Nghị quyết số 126/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006  của HĐND tỉnh Sơn La)
	
	Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Kế hoạch

năm 2007
	Cơ cấu nguồn vốn

	
	TỔNG SỐ
	89.500
	

	A
	CÁC CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP
	69.500
	

	I
	Giao thông
	62.500
	

	1
	Đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần - Huổi Hin
	
	Vốn đầu tư theo NQ 37

	2
	Đường 108 Thuận Châu Cò Mạ (Km36-Km40)
	
	Vốn đầu tư theo NQ 37

	3
	Đường 103 Cò Nòi - Chờ Lồng
	
	Vốn đầu tư theo NQ 37

	4
	Đường Bắc Yên - Làng Chiếu
	
	Vốn đầu tư theo NQ 37

	5
	Đường 101 Mộc Châu - Tô Múa
	
	Vốn đầu tư theo NQ 37

	6
	Đường Chiềng Ngần - bản Kláp - bản Hụm
	
	Vốn đầu tư theo NQ 37

	7
	Đường QL6 - Chiềng Cơi - Tỉnh uỷ
	
	Vốn đầu tư theo NQ 37

	8
	Đường Chiềng Ban - Mường Chanh
	
	Vốn đầu tư theo NQ 37

	9
	Đường Hua Ty Trà Mạy
	
	Vốn đầu tư theo NQ 37

	10
	Đường Sốp Cộp - Mường Và - Mường Lạn
	
	Vốn đầu tư theo NQ 37

	11
	Đường Mường Hồng - Mường Bon - Chiềng Ngần
	
	Vốn đầu tư theo NQ 37

	12
	Đường Sông Mã - Sốp Cộp
	
	Hỗ trợ theo mục tiêu

	II
	Quản lý nhà nước
	7.000
	

	1
	Cải tạo trụ sở HĐND - UBND tỉnh
	
	Vốn đầu tư theo NQ 37

	2
	Nâng cấp, cải tạo khuân viên Tỉnh uỷ
	
	Vốn đầu tư theo NQ 37

	B
	DỰ KIẾN VỐN DỰ PHÒNG ĐỂ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM KHỞI CÔNG MỚI
	20.000
	

	
	Trong đó:
	
	

	1
	Hội trường Tỉnh uỷ
	
	

	2
	Đường Bắc Yên (Sơn La)- Trạm Tấu (Yên Bái)
	
	

	3
	Đường Mường La (Sơn La) - Mù Cang Chải (Yên Bái)
	
	

	4
	Trụ sở thành uỷ, UBND thành phố
	
	

	5
	Khu trung tâm hành chính mới Mộc Châu
	
	

	6
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện
	
	


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Thào Xuân Sùng


